
DANH SÁCH CHI TIẾT THU HỌC PHÍ MÔN HỌC - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
(SAU KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU, RÀ SOÁT, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN, BS CỦA P ĐÀO TẠO)

(Kèm theo Thông báo số 4326/TB-ĐHKT ngày 13/10/2015)

Mã sinh viên Học tên Ngày sinh Môn học
 Tín 
chỉ 

 Học phí 
 Miễn, 
giảm 

 Học phí 
phải TT 

 Ghi 
chú 

Lớp

KHÓA: QH-2015-E
15050320 Đặng Minh Khôi 24/01/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050320 Đặng Minh Khôi 24/01/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050327 Nguyễn Thị Kim Ngân 30/08/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050327 Nguyễn Thị Kim Ngân 30/08/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050330 Phan Thị Thùy 12/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050330 Phan Thị Thùy 12/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050334 Khuất Thảo Nguyên 08/11/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050334 Khuất Thảo Nguyên 08/11/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050335 Trần Hoàng Dũng 03/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050335 Trần Hoàng Dũng 03/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050337 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 29/01/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050337 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 29/01/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050340 Cao Thị Hương Hảo 20/09/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050340 Cao Thị Hương Hảo 20/09/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050350 Phan Huy Hoàng 06/01/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050350 Phan Huy Hoàng 06/01/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050360 Phạm Thị Hương 16/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050360 Phạm Thị Hương 16/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050367 Trịnh Thị Thu Hà 10/11/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050367 Trịnh Thị Thu Hà 10/11/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050370 Tạ Hồng Loan 20/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050370 Tạ Hồng Loan 20/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050376 Trần Trọng Vũ Long 19/01/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050376 Trần Trọng Vũ Long 19/01/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050388 Nguyễn Thị Thùy Dương 12/04/1996 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050388 Nguyễn Thị Thùy Dương 12/04/1996 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050822 Nguyễn Nam Thành 01/02/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050822 Nguyễn Nam Thành 01/02/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15052848 Đào Phương Linh 12/02/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15052848 Đào Phương Linh 12/02/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15053326 Nguyễn Thị Thùy Trang 02/04/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15053326 Nguyễn Thị Thùy Trang 02/04/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15053334 Bùi Thị Hương Giang 09/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15053334 Bùi Thị Hương Giang 09/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15053356 Bùi Trương Huệ Mẫn 29/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15053356 Bùi Trương Huệ Mẫn 29/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
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15053383 Nguyễn Ngọc Huyền 30/07/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15053383 Nguyễn Ngọc Huyền 30/07/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15053404 Nguyễn Hồng Nam 02/04/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15053404 Nguyễn Hồng Nam 02/04/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15053766 Thạch Phương Mai 19/11/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15053766 Thạch Phương Mai 19/11/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E ĐCQT-QTKD
15050034 Phạm Kim Anh 15/05/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050034 Phạm Kim Anh 15/05/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050034 Phạm Kim Anh 15/05/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050034 Phạm Kim Anh 15/05/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050034 Phạm Kim Anh 15/05/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050034 Phạm Kim Anh 15/05/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050036 Lê Thị Tâm 26/05/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050036 Lê Thị Tâm 26/05/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050036 Lê Thị Tâm 26/05/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050036 Lê Thị Tâm 26/05/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050036 Lê Thị Tâm 26/05/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050036 Lê Thị Tâm 26/05/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050037 Dương Mỹ Hạnh 01/11/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050037 Dương Mỹ Hạnh 01/11/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050037 Dương Mỹ Hạnh 01/11/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050037 Dương Mỹ Hạnh 01/11/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050037 Dương Mỹ Hạnh 01/11/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050037 Dương Mỹ Hạnh 01/11/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050038 Vũ Huyền Trang 09/02/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050038 Vũ Huyền Trang 09/02/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050038 Vũ Huyền Trang 09/02/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050038 Vũ Huyền Trang 09/02/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050038 Vũ Huyền Trang 09/02/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050038 Vũ Huyền Trang 09/02/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050039 Phạm Thị Hương Giang 25/06/1996 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050039 Phạm Thị Hương Giang 25/06/1996 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050039 Phạm Thị Hương Giang 25/06/1996 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050039 Phạm Thị Hương Giang 25/06/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050039 Phạm Thị Hương Giang 25/06/1996 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050039 Phạm Thị Hương Giang 25/06/1996 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050040 Tô Việt Anh 20/04/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
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15050040 Tô Việt Anh 20/04/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050040 Tô Việt Anh 20/04/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050040 Tô Việt Anh 20/04/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050040 Tô Việt Anh 20/04/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050040 Tô Việt Anh 20/04/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050475 Nguyễn Thị Thanh Tâm 04/07/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050475 Nguyễn Thị Thanh Tâm 04/07/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050475 Nguyễn Thị Thanh Tâm 04/07/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050475 Nguyễn Thị Thanh Tâm 04/07/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050475 Nguyễn Thị Thanh Tâm 04/07/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050475 Nguyễn Thị Thanh Tâm 04/07/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050477 Phạm Thị Thanh Hiền 10/03/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050477 Phạm Thị Thanh Hiền 10/03/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050477 Phạm Thị Thanh Hiền 10/03/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050477 Phạm Thị Thanh Hiền 10/03/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050477 Phạm Thị Thanh Hiền 10/03/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050477 Phạm Thị Thanh Hiền 10/03/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050488 Trần Minh Giang 13/01/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050488 Trần Minh Giang 13/01/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050488 Trần Minh Giang 13/01/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050488 Trần Minh Giang 13/01/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050488 Trần Minh Giang 13/01/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050488 Trần Minh Giang 13/01/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050489 Đinh Thị Hương 18/03/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050489 Đinh Thị Hương 18/03/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050489 Đinh Thị Hương 18/03/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050489 Đinh Thị Hương 18/03/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050489 Đinh Thị Hương 18/03/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050489 Đinh Thị Hương 18/03/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050491 Hứa Thanh Thảo 13/03/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050491 Hứa Thanh Thảo 13/03/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050491 Hứa Thanh Thảo 13/03/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050491 Hứa Thanh Thảo 13/03/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050491 Hứa Thanh Thảo 13/03/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050491 Hứa Thanh Thảo 13/03/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050499 Nguyễn Thị Thơm 25/01/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050499 Nguyễn Thị Thơm 25/01/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
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15050499 Nguyễn Thị Thơm 25/01/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050499 Nguyễn Thị Thơm 25/01/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050499 Nguyễn Thị Thơm 25/01/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050499 Nguyễn Thị Thơm 25/01/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050502 Nghiêm Thị Lan 18/08/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050502 Nghiêm Thị Lan 18/08/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050502 Nghiêm Thị Lan 18/08/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050502 Nghiêm Thị Lan 18/08/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050502 Nghiêm Thị Lan 18/08/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050502 Nghiêm Thị Lan 18/08/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050503 Nguyễn Thị Phương 01/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050503 Nguyễn Thị Phương 01/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050503 Nguyễn Thị Phương 01/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050503 Nguyễn Thị Phương 01/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050503 Nguyễn Thị Phương 01/10/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050503 Nguyễn Thị Phương 01/10/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050511 Lưu Thái Hà 28/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050511 Lưu Thái Hà 28/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050511 Lưu Thái Hà 28/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050511 Lưu Thái Hà 28/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050511 Lưu Thái Hà 28/10/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050511 Lưu Thái Hà 28/10/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050513 Trịnh Thị Thanh Hương 16/03/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050513 Trịnh Thị Thanh Hương 16/03/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050513 Trịnh Thị Thanh Hương 16/03/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050513 Trịnh Thị Thanh Hương 16/03/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050513 Trịnh Thị Thanh Hương 16/03/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050513 Trịnh Thị Thanh Hương 16/03/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050516 Bùi Thị Ngọc Anh 11/12/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050516 Bùi Thị Ngọc Anh 11/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050516 Bùi Thị Ngọc Anh 11/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050516 Bùi Thị Ngọc Anh 11/12/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050516 Bùi Thị Ngọc Anh 11/12/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050516 Bùi Thị Ngọc Anh 11/12/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050517 Đỗ Minh Khuê 06/10/1996 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050517 Đỗ Minh Khuê 06/10/1996 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050517 Đỗ Minh Khuê 06/10/1996 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
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15050517 Đỗ Minh Khuê 06/10/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050517 Đỗ Minh Khuê 06/10/1996 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050517 Đỗ Minh Khuê 06/10/1996 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050521 Nguyễn Thị Thương 27/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050521 Nguyễn Thị Thương 27/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050521 Nguyễn Thị Thương 27/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050521 Nguyễn Thị Thương 27/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050521 Nguyễn Thị Thương 27/10/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050521 Nguyễn Thị Thương 27/10/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050522 Nguyễn Thị Thúy 14/11/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050522 Nguyễn Thị Thúy 14/11/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050522 Nguyễn Thị Thúy 14/11/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050522 Nguyễn Thị Thúy 14/11/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050522 Nguyễn Thị Thúy 14/11/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050522 Nguyễn Thị Thúy 14/11/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050524 Lê Thanh Tùng 10/02/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050524 Lê Thanh Tùng 10/02/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050524 Lê Thanh Tùng 10/02/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050524 Lê Thanh Tùng 10/02/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050524 Lê Thanh Tùng 10/02/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050524 Lê Thanh Tùng 10/02/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050527 Đỗ Cẩm Vân 23/09/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050527 Đỗ Cẩm Vân 23/09/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050527 Đỗ Cẩm Vân 23/09/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050527 Đỗ Cẩm Vân 23/09/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050527 Đỗ Cẩm Vân 23/09/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050527 Đỗ Cẩm Vân 23/09/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050530 Biện Thị Ngọc Ánh 28/02/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050530 Biện Thị Ngọc Ánh 28/02/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050530 Biện Thị Ngọc Ánh 28/02/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050530 Biện Thị Ngọc Ánh 28/02/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050530 Biện Thị Ngọc Ánh 28/02/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050530 Biện Thị Ngọc Ánh 28/02/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050533 Tạ Ngọc Vân Anh 29/07/1996 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050533 Tạ Ngọc Vân Anh 29/07/1996 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050533 Tạ Ngọc Vân Anh 29/07/1996 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050533 Tạ Ngọc Vân Anh 29/07/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
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15050533 Tạ Ngọc Vân Anh 29/07/1996 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050533 Tạ Ngọc Vân Anh 29/07/1996 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050800 Đặng Ngọc An 30/10/1996 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050800 Đặng Ngọc An 30/10/1996 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050800 Đặng Ngọc An 30/10/1996 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050800 Đặng Ngọc An 30/10/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050800 Đặng Ngọc An 30/10/1996 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050800 Đặng Ngọc An 30/10/1996 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050801 Đinh Thị Hoài Anh 12/05/1996 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050801 Đinh Thị Hoài Anh 12/05/1996 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050801 Đinh Thị Hoài Anh 12/05/1996 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050801 Đinh Thị Hoài Anh 12/05/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050801 Đinh Thị Hoài Anh 12/05/1996 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050801 Đinh Thị Hoài Anh 12/05/1996 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050802 Vương Kim Dung 15/05/1996 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050802 Vương Kim Dung 15/05/1996 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050802 Vương Kim Dung 15/05/1996 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050802 Vương Kim Dung 15/05/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050802 Vương Kim Dung 15/05/1996 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050802 Vương Kim Dung 15/05/1996 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050804 Chu Thị Hồng Hạnh 20/12/1996 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050804 Chu Thị Hồng Hạnh 20/12/1996 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050804 Chu Thị Hồng Hạnh 20/12/1996 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050804 Chu Thị Hồng Hạnh 20/12/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050804 Chu Thị Hồng Hạnh 20/12/1996 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050804 Chu Thị Hồng Hạnh 20/12/1996 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050805 Lý Thị Việt Linh 09/11/1996 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050805 Lý Thị Việt Linh 09/11/1996 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050805 Lý Thị Việt Linh 09/11/1996 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050805 Lý Thị Việt Linh 09/11/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050805 Lý Thị Việt Linh 09/11/1996 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050805 Lý Thị Việt Linh 09/11/1996 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050811 Hà Thị Thanh Tâm 01/10/1996 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050811 Hà Thị Thanh Tâm 01/10/1996 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050811 Hà Thị Thanh Tâm 01/10/1996 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050811 Hà Thị Thanh Tâm 01/10/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050811 Hà Thị Thanh Tâm 01/10/1996 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
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15050811 Hà Thị Thanh Tâm 01/10/1996 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050814 Hoàng Thị Trang 16/01/1996 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050814 Hoàng Thị Trang 16/01/1996 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050814 Hoàng Thị Trang 16/01/1996 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050814 Hoàng Thị Trang 16/01/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050814 Hoàng Thị Trang 16/01/1996 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050814 Hoàng Thị Trang 16/01/1996 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050816 Trần Mai Anh 13/05/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15050816 Trần Mai Anh 13/05/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15050816 Trần Mai Anh 13/05/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15050816 Trần Mai Anh 13/05/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050816 Trần Mai Anh 13/05/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15050816 Trần Mai Anh 13/05/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15053695 Bùi Thị Vân 06/08/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15053695 Bùi Thị Vân 06/08/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15053695 Bùi Thị Vân 06/08/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15053695 Bùi Thị Vân 06/08/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15053695 Bùi Thị Vân 06/08/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15053695 Bùi Thị Vân 06/08/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15053696 Kiều Thị Bảo Thoa 28/11/1996 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15053696 Kiều Thị Bảo Thoa 28/11/1996 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15053696 Kiều Thị Bảo Thoa 28/11/1996 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15053696 Kiều Thị Bảo Thoa 28/11/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15053696 Kiều Thị Bảo Thoa 28/11/1996 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15053696 Kiều Thị Bảo Thoa 28/11/1996 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15053705 Lưu Thị Ngọc Bích 14/03/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15053705 Lưu Thị Ngọc Bích 14/03/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15053705 Lưu Thị Ngọc Bích 14/03/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15053705 Lưu Thị Ngọc Bích 14/03/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15053705 Lưu Thị Ngọc Bích 14/03/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15053705 Lưu Thị Ngọc Bích 14/03/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15053716 Lê Thùy Dương 22/12/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15053716 Lê Thùy Dương 22/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15053716 Lê Thùy Dương 22/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15053716 Lê Thùy Dương 22/12/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15053716 Lê Thùy Dương 22/12/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15053716 Lê Thùy Dương 22/12/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
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15053734 Bùi Thị Ngân 06/05/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15053734 Bùi Thị Ngân 06/05/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15053734 Bùi Thị Ngân 06/05/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15053734 Bùi Thị Ngân 06/05/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15053734 Bùi Thị Ngân 06/05/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15053734 Bùi Thị Ngân 06/05/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15053744 Nguyễn Linh Chi 30/07/1996 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15053744 Nguyễn Linh Chi 30/07/1996 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15053744 Nguyễn Linh Chi 30/07/1996 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15053744 Nguyễn Linh Chi 30/07/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15053744 Nguyễn Linh Chi 30/07/1996 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15053744 Nguyễn Linh Chi 30/07/1996 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15053745 Nguyễn Thị Trâm Anh 24/12/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15053745 Nguyễn Thị Trâm Anh 24/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15053745 Nguyễn Thị Trâm Anh 24/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15053745 Nguyễn Thị Trâm Anh 24/12/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15053745 Nguyễn Thị Trâm Anh 24/12/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15053745 Nguyễn Thị Trâm Anh 24/12/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15053754 Trần Thị Mai Linh 20/05/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15053754 Trần Thị Mai Linh 20/05/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15053754 Trần Thị Mai Linh 20/05/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15053754 Trần Thị Mai Linh 20/05/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15053754 Trần Thị Mai Linh 20/05/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15053754 Trần Thị Mai Linh 20/05/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15053763 Trần Thị Hà Trang 11/01/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15053763 Trần Thị Hà Trang 11/01/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15053763 Trần Thị Hà Trang 11/01/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15053763 Trần Thị Hà Trang 11/01/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15053763 Trần Thị Hà Trang 11/01/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15053763 Trần Thị Hà Trang 11/01/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15053764 Hà Thị Thanh Huyền 07/03/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KETOAN
15053764 Hà Thị Thanh Huyền 07/03/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KETOAN
15053764 Hà Thị Thanh Huyền 07/03/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KETOAN
15053764 Hà Thị Thanh Huyền 07/03/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15053764 Hà Thị Thanh Huyền 07/03/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KETOAN
15053764 Hà Thị Thanh Huyền 07/03/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KETOAN
15050002 Phạm Thị Hồng Nhung 15/01/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
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15050002 Phạm Thị Hồng Nhung 15/01/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050002 Phạm Thị Hồng Nhung 15/01/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050002 Phạm Thị Hồng Nhung 15/01/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050002 Phạm Thị Hồng Nhung 15/01/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050002 Phạm Thị Hồng Nhung 15/01/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050004 Bùi Tùng Dương 19/01/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050004 Bùi Tùng Dương 19/01/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050004 Bùi Tùng Dương 19/01/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050004 Bùi Tùng Dương 19/01/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050004 Bùi Tùng Dương 19/01/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050004 Bùi Tùng Dương 19/01/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050006 Trần Thị Ngọc 28/11/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050006 Trần Thị Ngọc 28/11/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050006 Trần Thị Ngọc 28/11/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050006 Trần Thị Ngọc 28/11/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050006 Trần Thị Ngọc 28/11/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050006 Trần Thị Ngọc 28/11/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050007 Ma Thị Huế 20/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050007 Ma Thị Huế 20/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050007 Ma Thị Huế 20/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050007 Ma Thị Huế 20/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050007 Ma Thị Huế 20/10/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050007 Ma Thị Huế 20/10/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050009 Phạm Thị Ngọc 13/06/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050009 Phạm Thị Ngọc 13/06/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050009 Phạm Thị Ngọc 13/06/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050009 Phạm Thị Ngọc 13/06/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050009 Phạm Thị Ngọc 13/06/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050009 Phạm Thị Ngọc 13/06/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050010 Trần Hồng Ngọc 26/11/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050010 Trần Hồng Ngọc 26/11/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050010 Trần Hồng Ngọc 26/11/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050010 Trần Hồng Ngọc 26/11/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050010 Trần Hồng Ngọc 26/11/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050010 Trần Hồng Ngọc 26/11/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050085 Hồ Thị Huệ 09/03/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050085 Hồ Thị Huệ 09/03/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE

Trang: 288 / 327



DANH SÁCH CHI TIẾT THU HỌC PHÍ MÔN HỌC - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
(SAU KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU, RÀ SOÁT, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN, BS CỦA P ĐÀO TẠO)

(Kèm theo Thông báo số 4326/TB-ĐHKT ngày 13/10/2015)

Mã sinh viên Học tên Ngày sinh Môn học
 Tín 
chỉ 

 Học phí 
 Miễn, 
giảm 

 Học phí 
phải TT 

 Ghi 
chú 

Lớp

15050085 Hồ Thị Huệ 09/03/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050085 Hồ Thị Huệ 09/03/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050085 Hồ Thị Huệ 09/03/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050085 Hồ Thị Huệ 09/03/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050095 Nguyễn Thị Thúy 11/09/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050095 Nguyễn Thị Thúy 11/09/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050095 Nguyễn Thị Thúy 11/09/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050095 Nguyễn Thị Thúy 11/09/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050095 Nguyễn Thị Thúy 11/09/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050095 Nguyễn Thị Thúy 11/09/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050098 Chu Thanh Hằng 18/09/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050098 Chu Thanh Hằng 18/09/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050098 Chu Thanh Hằng 18/09/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050098 Chu Thanh Hằng 18/09/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050098 Chu Thanh Hằng 18/09/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050098 Chu Thanh Hằng 18/09/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050101 Hà Thị Linh 26/05/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050101 Hà Thị Linh 26/05/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050101 Hà Thị Linh 26/05/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050101 Hà Thị Linh 26/05/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050101 Hà Thị Linh 26/05/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050101 Hà Thị Linh 26/05/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050103 Nguyễn Thị Hải Bình 20/08/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050103 Nguyễn Thị Hải Bình 20/08/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050103 Nguyễn Thị Hải Bình 20/08/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050103 Nguyễn Thị Hải Bình 20/08/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050103 Nguyễn Thị Hải Bình 20/08/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050103 Nguyễn Thị Hải Bình 20/08/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050111 Ngô Thúy Phương 16/06/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050111 Ngô Thúy Phương 16/06/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050111 Ngô Thúy Phương 16/06/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050111 Ngô Thúy Phương 16/06/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050111 Ngô Thúy Phương 16/06/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050111 Ngô Thúy Phương 16/06/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050115 Trần Thị Kim Dung 06/05/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050115 Trần Thị Kim Dung 06/05/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050115 Trần Thị Kim Dung 06/05/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE

Trang: 289 / 327



DANH SÁCH CHI TIẾT THU HỌC PHÍ MÔN HỌC - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
(SAU KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU, RÀ SOÁT, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN, BS CỦA P ĐÀO TẠO)

(Kèm theo Thông báo số 4326/TB-ĐHKT ngày 13/10/2015)

Mã sinh viên Học tên Ngày sinh Môn học
 Tín 
chỉ 

 Học phí 
 Miễn, 
giảm 

 Học phí 
phải TT 

 Ghi 
chú 

Lớp

15050115 Trần Thị Kim Dung 06/05/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050115 Trần Thị Kim Dung 06/05/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050115 Trần Thị Kim Dung 06/05/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050116 Trần Nguyễn Tấn 17/03/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050116 Trần Nguyễn Tấn 17/03/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050116 Trần Nguyễn Tấn 17/03/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050116 Trần Nguyễn Tấn 17/03/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050116 Trần Nguyễn Tấn 17/03/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050116 Trần Nguyễn Tấn 17/03/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050118 Bùi Thị Ánh 10/09/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050118 Bùi Thị Ánh 10/09/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050118 Bùi Thị Ánh 10/09/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050118 Bùi Thị Ánh 10/09/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050118 Bùi Thị Ánh 10/09/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050118 Bùi Thị Ánh 10/09/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050119 Nguyễn Tố Vân 24/02/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050119 Nguyễn Tố Vân 24/02/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050119 Nguyễn Tố Vân 24/02/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050119 Nguyễn Tố Vân 24/02/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050119 Nguyễn Tố Vân 24/02/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050119 Nguyễn Tố Vân 24/02/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050120 Lưu Minh Lai 14/01/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050120 Lưu Minh Lai 14/01/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050120 Lưu Minh Lai 14/01/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050120 Lưu Minh Lai 14/01/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050120 Lưu Minh Lai 14/01/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050120 Lưu Minh Lai 14/01/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050123 Doãn Minh Thu 20/08/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050123 Doãn Minh Thu 20/08/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050123 Doãn Minh Thu 20/08/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050123 Doãn Minh Thu 20/08/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050123 Doãn Minh Thu 20/08/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050123 Doãn Minh Thu 20/08/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050124 Trần Thị Thu Trà 04/03/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050124 Trần Thị Thu Trà 04/03/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050124 Trần Thị Thu Trà 04/03/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050124 Trần Thị Thu Trà 04/03/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
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15050124 Trần Thị Thu Trà 04/03/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050124 Trần Thị Thu Trà 04/03/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050126 Đặng Huyền Trang 14/08/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050126 Đặng Huyền Trang 14/08/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050126 Đặng Huyền Trang 14/08/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050126 Đặng Huyền Trang 14/08/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050126 Đặng Huyền Trang 14/08/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050126 Đặng Huyền Trang 14/08/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050132 Nguyễn Anh Đức 22/08/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050132 Nguyễn Anh Đức 22/08/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050132 Nguyễn Anh Đức 22/08/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050132 Nguyễn Anh Đức 22/08/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050132 Nguyễn Anh Đức 22/08/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050132 Nguyễn Anh Đức 22/08/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050136 Chu Nguyễn Bảo Trang 14/09/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050136 Chu Nguyễn Bảo Trang 14/09/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050136 Chu Nguyễn Bảo Trang 14/09/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050136 Chu Nguyễn Bảo Trang 14/09/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050136 Chu Nguyễn Bảo Trang 14/09/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050136 Chu Nguyễn Bảo Trang 14/09/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050140 Nguyễn Quốc Tuấn 08/06/1996 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050140 Nguyễn Quốc Tuấn 08/06/1996 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050140 Nguyễn Quốc Tuấn 08/06/1996 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050140 Nguyễn Quốc Tuấn 08/06/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050140 Nguyễn Quốc Tuấn 08/06/1996 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050140 Nguyễn Quốc Tuấn 08/06/1996 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050141 Hồ Hữu Linh 19/11/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050141 Hồ Hữu Linh 19/11/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050141 Hồ Hữu Linh 19/11/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050141 Hồ Hữu Linh 19/11/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050141 Hồ Hữu Linh 19/11/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050141 Hồ Hữu Linh 19/11/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050142 Hà Thùy Linh 12/08/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050142 Hà Thùy Linh 12/08/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050142 Hà Thùy Linh 12/08/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050142 Hà Thùy Linh 12/08/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050142 Hà Thùy Linh 12/08/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
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15050142 Hà Thùy Linh 12/08/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050248 Nguyễn Thị Thùy Liên 25/09/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050248 Nguyễn Thị Thùy Liên 25/09/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050248 Nguyễn Thị Thùy Liên 25/09/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050248 Nguyễn Thị Thùy Liên 25/09/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050248 Nguyễn Thị Thùy Liên 25/09/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050248 Nguyễn Thị Thùy Liên 25/09/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050249 Đặng Anh Tùng 08/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050249 Đặng Anh Tùng 08/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050249 Đặng Anh Tùng 08/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050249 Đặng Anh Tùng 08/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050249 Đặng Anh Tùng 08/10/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050249 Đặng Anh Tùng 08/10/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050252 Nguyễn Ngọc Đạt 29/03/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050252 Nguyễn Ngọc Đạt 29/03/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050252 Nguyễn Ngọc Đạt 29/03/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050252 Nguyễn Ngọc Đạt 29/03/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050252 Nguyễn Ngọc Đạt 29/03/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050252 Nguyễn Ngọc Đạt 29/03/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050806 Quách Thị Mơ 06/02/1996 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050806 Quách Thị Mơ 06/02/1996 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050806 Quách Thị Mơ 06/02/1996 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050806 Quách Thị Mơ 06/02/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050806 Quách Thị Mơ 06/02/1996 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050806 Quách Thị Mơ 06/02/1996 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050808 Phùng Thị Hồng Nhi 02/03/1996 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050808 Phùng Thị Hồng Nhi 02/03/1996 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050808 Phùng Thị Hồng Nhi 02/03/1996 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050808 Phùng Thị Hồng Nhi 02/03/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050808 Phùng Thị Hồng Nhi 02/03/1996 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050808 Phùng Thị Hồng Nhi 02/03/1996 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15050815 Nông Thu Uyên 09/09/1996 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050815 Nông Thu Uyên 09/09/1996 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050815 Nông Thu Uyên 09/09/1996 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050815 Nông Thu Uyên 09/09/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050815 Nông Thu Uyên 09/09/1996 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050815 Nông Thu Uyên 09/09/1996 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
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15050826 Trần Hồng Nhung 09/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15050826 Trần Hồng Nhung 09/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15050826 Trần Hồng Nhung 09/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15050826 Trần Hồng Nhung 09/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050826 Trần Hồng Nhung 09/10/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15050826 Trần Hồng Nhung 09/10/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15052876 Nguyễn Văn Duy 29/07/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15052876 Nguyễn Văn Duy 29/07/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15052876 Nguyễn Văn Duy 29/07/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15052876 Nguyễn Văn Duy 29/07/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15052876 Nguyễn Văn Duy 29/07/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15052876 Nguyễn Văn Duy 29/07/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15052879 Nguyễn Thị Lan Nhi 12/12/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15052879 Nguyễn Thị Lan Nhi 12/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15052879 Nguyễn Thị Lan Nhi 12/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15052879 Nguyễn Thị Lan Nhi 12/12/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15052879 Nguyễn Thị Lan Nhi 12/12/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15052879 Nguyễn Thị Lan Nhi 12/12/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15052915 Trịnh Trọng Nghĩa 03/12/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15052915 Trịnh Trọng Nghĩa 03/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15052915 Trịnh Trọng Nghĩa 03/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15052915 Trịnh Trọng Nghĩa 03/12/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15052915 Trịnh Trọng Nghĩa 03/12/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15052915 Trịnh Trọng Nghĩa 03/12/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15052929 Nguyễn Thị Yến 28/03/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15052929 Nguyễn Thị Yến 28/03/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15052929 Nguyễn Thị Yến 28/03/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15052929 Nguyễn Thị Yến 28/03/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15052929 Nguyễn Thị Yến 28/03/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15052929 Nguyễn Thị Yến 28/03/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
15052940 Phạm Minh Hoài 10/04/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KINHTE
15052940 Phạm Minh Hoài 10/04/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE
15052940 Phạm Minh Hoài 10/04/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KINHTE
15052940 Phạm Minh Hoài 10/04/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15052940 Phạm Minh Hoài 10/04/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KINHTE
15052940 Phạm Minh Hoài 10/04/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KINHTE
13060082 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 30/11/1995 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KINHTE-LUẬT
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13060082 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 30/11/1995 Toán cao cấp 4       1.120.000   -           1.120.000   QH-2015-E KINHTE-LUẬT
15050025 Trần Thị Tươi 08/11/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
15050025 Trần Thị Tươi 08/11/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15050025 Trần Thị Tươi 08/11/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
15050025 Trần Thị Tươi 08/11/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050025 Trần Thị Tươi 08/11/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050025 Trần Thị Tươi 08/11/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
15050258 Trần Khánh Huyền 15/09/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
15050258 Trần Khánh Huyền 15/09/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15050258 Trần Khánh Huyền 15/09/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
15050258 Trần Khánh Huyền 15/09/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050258 Trần Khánh Huyền 15/09/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050258 Trần Khánh Huyền 15/09/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
15050259 Hoàng Phan Thu Uyên 27/11/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
15050259 Hoàng Phan Thu Uyên 27/11/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15050259 Hoàng Phan Thu Uyên 27/11/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
15050259 Hoàng Phan Thu Uyên 27/11/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050259 Hoàng Phan Thu Uyên 27/11/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050259 Hoàng Phan Thu Uyên 27/11/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
15050260 Hoàng Thị Hằng 23/08/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
15050260 Hoàng Thị Hằng 23/08/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15050260 Hoàng Thị Hằng 23/08/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
15050260 Hoàng Thị Hằng 23/08/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050260 Hoàng Thị Hằng 23/08/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050260 Hoàng Thị Hằng 23/08/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
15050263 Vũ Thị Thu Hà 07/04/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
15050263 Vũ Thị Thu Hà 07/04/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15050263 Vũ Thị Thu Hà 07/04/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
15050263 Vũ Thị Thu Hà 07/04/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050263 Vũ Thị Thu Hà 07/04/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050263 Vũ Thị Thu Hà 07/04/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
15050265 Lê Đức Huỳnh 30/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
15050265 Lê Đức Huỳnh 30/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15050265 Lê Đức Huỳnh 30/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
15050265 Lê Đức Huỳnh 30/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050265 Lê Đức Huỳnh 30/10/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050265 Lê Đức Huỳnh 30/10/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
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15050266 Nguyễn Thị Ngà 26/03/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
15050266 Nguyễn Thị Ngà 26/03/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15050266 Nguyễn Thị Ngà 26/03/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
15050266 Nguyễn Thị Ngà 26/03/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050266 Nguyễn Thị Ngà 26/03/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050266 Nguyễn Thị Ngà 26/03/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
15050272 Trần Thúy Linh 15/11/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
15050272 Trần Thúy Linh 15/11/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15050272 Trần Thúy Linh 15/11/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
15050272 Trần Thúy Linh 15/11/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050272 Trần Thúy Linh 15/11/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050272 Trần Thúy Linh 15/11/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
15050274 Mai Hương 06/08/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
15050274 Mai Hương 06/08/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15050274 Mai Hương 06/08/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
15050274 Mai Hương 06/08/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050274 Mai Hương 06/08/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050274 Mai Hương 06/08/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
15050275 Bùi Thị Ngọc Trâm 13/11/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
15050275 Bùi Thị Ngọc Trâm 13/11/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15050275 Bùi Thị Ngọc Trâm 13/11/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
15050275 Bùi Thị Ngọc Trâm 13/11/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050275 Bùi Thị Ngọc Trâm 13/11/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050275 Bùi Thị Ngọc Trâm 13/11/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
15050276 Nguyễn Khánh Linh 11/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
15050276 Nguyễn Khánh Linh 11/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15050276 Nguyễn Khánh Linh 11/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
15050276 Nguyễn Khánh Linh 11/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050276 Nguyễn Khánh Linh 11/10/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050276 Nguyễn Khánh Linh 11/10/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
15050277 Lê Hà Linh 04/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
15050277 Lê Hà Linh 04/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15050277 Lê Hà Linh 04/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
15050277 Lê Hà Linh 04/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050277 Lê Hà Linh 04/10/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050277 Lê Hà Linh 04/10/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
15050278 Trần Thụy Minh Anh 24/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
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15050278 Trần Thụy Minh Anh 24/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15050278 Trần Thụy Minh Anh 24/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT

15050278 Trần Thụy Minh Anh 24/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT

15050278 Trần Thụy Minh Anh 24/10/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT

15050278 Trần Thụy Minh Anh 24/10/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT

15050280 Bùi Thị Vân Quỳnh 13/12/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT

15050280 Bùi Thị Vân Quỳnh 13/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT

15050280 Bùi Thị Vân Quỳnh 13/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT

15050280 Bùi Thị Vân Quỳnh 13/12/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT

15050280 Bùi Thị Vân Quỳnh 13/12/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT

15050280 Bùi Thị Vân Quỳnh 13/12/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT

15050281 Dương Việt Thắng 30/04/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT

15050281 Dương Việt Thắng 30/04/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT

15050281 Dương Việt Thắng 30/04/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT

15050281 Dương Việt Thắng 30/04/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT

15050281 Dương Việt Thắng 30/04/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT

15050281 Dương Việt Thắng 30/04/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT

15050282 Đỗ Thị Ngọc Yến 03/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT

15050282 Đỗ Thị Ngọc Yến 03/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT

15050282 Đỗ Thị Ngọc Yến 03/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT

15050282 Đỗ Thị Ngọc Yến 03/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT

15050282 Đỗ Thị Ngọc Yến 03/10/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT

15050282 Đỗ Thị Ngọc Yến 03/10/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT

15050283 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 26/12/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT

15050283 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 26/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT

15050283 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 26/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT

15050283 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 26/12/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT

15050283 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 26/12/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT

15050283 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 26/12/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT

15050289 Phạm Kiều Trinh 29/09/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT

15050289 Phạm Kiều Trinh 29/09/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT

15050289 Phạm Kiều Trinh 29/09/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT

15050289 Phạm Kiều Trinh 29/09/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT

15050289 Phạm Kiều Trinh 29/09/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT

15050289 Phạm Kiều Trinh 29/09/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT

15050290 Trần Thị Giang 10/02/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT

15050290 Trần Thị Giang 10/02/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
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15050290 Trần Thị Giang 10/02/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
15050290 Trần Thị Giang 10/02/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050290 Trần Thị Giang 10/02/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050290 Trần Thị Giang 10/02/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
15050291 Đào Thùy Linh 01/11/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
15050291 Đào Thùy Linh 01/11/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15050291 Đào Thùy Linh 01/11/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
15050291 Đào Thùy Linh 01/11/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050291 Đào Thùy Linh 01/11/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050291 Đào Thùy Linh 01/11/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
15050292 Phùng Thị Huyền 23/06/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
15050292 Phùng Thị Huyền 23/06/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15050292 Phùng Thị Huyền 23/06/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
15050292 Phùng Thị Huyền 23/06/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050292 Phùng Thị Huyền 23/06/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050292 Phùng Thị Huyền 23/06/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
15050294 Phạm Thị Hương 19/07/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
15050294 Phạm Thị Hương 19/07/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15050294 Phạm Thị Hương 19/07/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
15050294 Phạm Thị Hương 19/07/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050294 Phạm Thị Hương 19/07/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050294 Phạm Thị Hương 19/07/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
15050295 Trần Bích Ngọc 15/09/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
15050295 Trần Bích Ngọc 15/09/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15050295 Trần Bích Ngọc 15/09/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
15050295 Trần Bích Ngọc 15/09/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050295 Trần Bích Ngọc 15/09/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050295 Trần Bích Ngọc 15/09/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
15050296 Lê Hồng Tuấn 13/06/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
15050296 Lê Hồng Tuấn 13/06/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15050296 Lê Hồng Tuấn 13/06/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
15050296 Lê Hồng Tuấn 13/06/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050296 Lê Hồng Tuấn 13/06/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050296 Lê Hồng Tuấn 13/06/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
15050297 Nguyễn Thị Tâm 09/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
15050297 Nguyễn Thị Tâm 09/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15050297 Nguyễn Thị Tâm 09/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
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15050297 Nguyễn Thị Tâm 09/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050297 Nguyễn Thị Tâm 09/10/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050297 Nguyễn Thị Tâm 09/10/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
15050298 Nguyễn Duy Việt 26/05/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
15050298 Nguyễn Duy Việt 26/05/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15050298 Nguyễn Duy Việt 26/05/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
15050298 Nguyễn Duy Việt 26/05/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050298 Nguyễn Duy Việt 26/05/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050298 Nguyễn Duy Việt 26/05/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
15050299 Phạm Thị Hường 02/11/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
15050299 Phạm Thị Hường 02/11/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15050299 Phạm Thị Hường 02/11/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
15050299 Phạm Thị Hường 02/11/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050299 Phạm Thị Hường 02/11/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050299 Phạm Thị Hường 02/11/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
15050303 Nguyễn Thị Thu Trang 22/03/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
15050303 Nguyễn Thị Thu Trang 22/03/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15050303 Nguyễn Thị Thu Trang 22/03/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
15050303 Nguyễn Thị Thu Trang 22/03/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050303 Nguyễn Thị Thu Trang 22/03/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050303 Nguyễn Thị Thu Trang 22/03/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
15050307 Nguyễn Minh Đạt 07/05/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
15050307 Nguyễn Minh Đạt 07/05/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15050307 Nguyễn Minh Đạt 07/05/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
15050307 Nguyễn Minh Đạt 07/05/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050307 Nguyễn Minh Đạt 07/05/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050307 Nguyễn Minh Đạt 07/05/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
15050310 Phan Thị Hải Yến 30/11/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
15050310 Phan Thị Hải Yến 30/11/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15050310 Phan Thị Hải Yến 30/11/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
15050310 Phan Thị Hải Yến 30/11/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050310 Phan Thị Hải Yến 30/11/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15050310 Phan Thị Hải Yến 30/11/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
15053437 Nguyễn Thị Hòa 14/09/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
15053437 Nguyễn Thị Hòa 14/09/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15053437 Nguyễn Thị Hòa 14/09/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
15053437 Nguyễn Thị Hòa 14/09/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
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15053437 Nguyễn Thị Hòa 14/09/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15053437 Nguyễn Thị Hòa 14/09/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
15053470 Kiều Thu Thảo 29/01/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
15053470 Kiều Thu Thảo 29/01/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15053470 Kiều Thu Thảo 29/01/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
15053470 Kiều Thu Thảo 29/01/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15053470 Kiều Thu Thảo 29/01/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15053470 Kiều Thu Thảo 29/01/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
15053627 Nguyễn Văn Nhân 30/09/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTPT
15053627 Nguyễn Văn Nhân 30/09/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTPT
15053627 Nguyễn Văn Nhân 30/09/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTPT
15053627 Nguyễn Văn Nhân 30/09/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15053627 Nguyễn Văn Nhân 30/09/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTPT
15053627 Nguyễn Văn Nhân 30/09/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTPT
12000278 Tô Thị Minh Hoa 25/06/1994 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTPT-TN
12000278 Tô Thị Minh Hoa 25/06/1994 Nguyên lý thống kê kinh tế 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTPT-TN
12000278 Tô Thị Minh Hoa 25/06/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTPT-TN
12000278 Tô Thị Minh Hoa 25/06/1994 Nông nghiệp, nông dân và nông thôn 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTPT-TN
13000517 Trương Quang Huy 20/10/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTPT-TN
13000517 Trương Quang Huy 20/10/1995 Nguyên lý thống kê kinh tế 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTPT-TN
13000769 Lê Thị Lý 18/10/1995 Nguyên lý kế toán 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTPT-TN
13000769 Lê Thị Lý 18/10/1995 Nguyên lý thống kê kinh tế 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTPT-TN
13000769 Lê Thị Lý 18/10/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTPT-TN
13001247 Hà Tiên 10/12/1995 Nguyên lý kế toán 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTPT-TN
13001247 Hà Tiên 10/12/1995 Nguyên lý thống kê kinh tế 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTPT-TN
13001247 Hà Tiên 10/12/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTPT-TN
15050012 Lê Xuân Hồng 16/01/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050012 Lê Xuân Hồng 16/01/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050012 Lê Xuân Hồng 16/01/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050012 Lê Xuân Hồng 16/01/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050012 Lê Xuân Hồng 16/01/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050012 Lê Xuân Hồng 16/01/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15050013 Trần Thị Thanh Xuân 03/02/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050013 Trần Thị Thanh Xuân 03/02/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050013 Trần Thị Thanh Xuân 03/02/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050013 Trần Thị Thanh Xuân 03/02/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050013 Trần Thị Thanh Xuân 03/02/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
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15050013 Trần Thị Thanh Xuân 03/02/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15050014 Trần Hữu Đức 20/05/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050014 Trần Hữu Đức 20/05/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050014 Trần Hữu Đức 20/05/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050014 Trần Hữu Đức 20/05/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050014 Trần Hữu Đức 20/05/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050014 Trần Hữu Đức 20/05/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15050015 Lê Thị Huệ 07/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050015 Lê Thị Huệ 07/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050015 Lê Thị Huệ 07/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050015 Lê Thị Huệ 07/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050015 Lê Thị Huệ 07/10/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050015 Lê Thị Huệ 07/10/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15050018 Ninh Thị Hoa 12/02/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050018 Ninh Thị Hoa 12/02/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050018 Ninh Thị Hoa 12/02/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050018 Ninh Thị Hoa 12/02/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050018 Ninh Thị Hoa 12/02/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050018 Ninh Thị Hoa 12/02/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15050019 Dương Cẩm Tú 21/12/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050019 Dương Cẩm Tú 21/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050019 Dương Cẩm Tú 21/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050019 Dương Cẩm Tú 21/12/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050019 Dương Cẩm Tú 21/12/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050019 Dương Cẩm Tú 21/12/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15050020 Nguyễn Thị Trang 10/06/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050020 Nguyễn Thị Trang 10/06/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050020 Nguyễn Thị Trang 10/06/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050020 Nguyễn Thị Trang 10/06/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050020 Nguyễn Thị Trang 10/06/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050020 Nguyễn Thị Trang 10/06/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15050022 Vũ Minh Quang 17/03/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050022 Vũ Minh Quang 17/03/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050022 Vũ Minh Quang 17/03/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050022 Vũ Minh Quang 17/03/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050022 Vũ Minh Quang 17/03/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050022 Vũ Minh Quang 17/03/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
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15050149 Lò Thái Phú 09/02/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050149 Lò Thái Phú 09/02/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050149 Lò Thái Phú 09/02/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050149 Lò Thái Phú 09/02/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050149 Lò Thái Phú 09/02/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050149 Lò Thái Phú 09/02/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15050173 Nguyễn Thị Ngọc Anh 21/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050173 Nguyễn Thị Ngọc Anh 21/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050173 Nguyễn Thị Ngọc Anh 21/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050173 Nguyễn Thị Ngọc Anh 21/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050173 Nguyễn Thị Ngọc Anh 21/10/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050173 Nguyễn Thị Ngọc Anh 21/10/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15050178 Phạm Hồng Nhung 02/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050178 Phạm Hồng Nhung 02/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050178 Phạm Hồng Nhung 02/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050178 Phạm Hồng Nhung 02/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050178 Phạm Hồng Nhung 02/10/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050178 Phạm Hồng Nhung 02/10/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15050187 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 20/08/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050187 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 20/08/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050187 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 20/08/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050187 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 20/08/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050187 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 20/08/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050187 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 20/08/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15050192 Hà Khánh Linh 02/08/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050192 Hà Khánh Linh 02/08/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050192 Hà Khánh Linh 02/08/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050192 Hà Khánh Linh 02/08/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050192 Hà Khánh Linh 02/08/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050192 Hà Khánh Linh 02/08/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15050200 Nguyễn Phương Anh 05/01/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050200 Nguyễn Phương Anh 05/01/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050200 Nguyễn Phương Anh 05/01/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050200 Nguyễn Phương Anh 05/01/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050200 Nguyễn Phương Anh 05/01/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050200 Nguyễn Phương Anh 05/01/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15050202 Phùng Nhật Phương 27/12/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
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15050202 Phùng Nhật Phương 27/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050202 Phùng Nhật Phương 27/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050202 Phùng Nhật Phương 27/12/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050202 Phùng Nhật Phương 27/12/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050202 Phùng Nhật Phương 27/12/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15050203 Vũ Thị Quỳnh Như 26/08/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050203 Vũ Thị Quỳnh Như 26/08/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050203 Vũ Thị Quỳnh Như 26/08/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050203 Vũ Thị Quỳnh Như 26/08/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050203 Vũ Thị Quỳnh Như 26/08/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050203 Vũ Thị Quỳnh Như 26/08/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15050204 Đỗ Thị Thương 18/03/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050204 Đỗ Thị Thương 18/03/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050204 Đỗ Thị Thương 18/03/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050204 Đỗ Thị Thương 18/03/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050204 Đỗ Thị Thương 18/03/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050204 Đỗ Thị Thương 18/03/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15050205 Vũ Hồng Thu 04/11/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050205 Vũ Hồng Thu 04/11/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050205 Vũ Hồng Thu 04/11/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050205 Vũ Hồng Thu 04/11/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050205 Vũ Hồng Thu 04/11/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050205 Vũ Hồng Thu 04/11/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15050206 Lê Chí Hoàng Hải 03/03/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050206 Lê Chí Hoàng Hải 03/03/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050206 Lê Chí Hoàng Hải 03/03/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050206 Lê Chí Hoàng Hải 03/03/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050206 Lê Chí Hoàng Hải 03/03/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050206 Lê Chí Hoàng Hải 03/03/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15050221 Bùi Hải Đăng 12/04/1996 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050221 Bùi Hải Đăng 12/04/1996 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050221 Bùi Hải Đăng 12/04/1996 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050221 Bùi Hải Đăng 12/04/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050221 Bùi Hải Đăng 12/04/1996 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050221 Bùi Hải Đăng 12/04/1996 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15050229 Phạm Thu Hà 10/03/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050229 Phạm Thu Hà 10/03/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
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15050229 Phạm Thu Hà 10/03/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050229 Phạm Thu Hà 10/03/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050229 Phạm Thu Hà 10/03/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050229 Phạm Thu Hà 10/03/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15050236 Đặng Bùi Quỳnh Anh 12/08/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050236 Đặng Bùi Quỳnh Anh 12/08/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050236 Đặng Bùi Quỳnh Anh 12/08/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050236 Đặng Bùi Quỳnh Anh 12/08/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050236 Đặng Bùi Quỳnh Anh 12/08/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050236 Đặng Bùi Quỳnh Anh 12/08/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15050240 Đào Thanh Hương 12/12/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050240 Đào Thanh Hương 12/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050240 Đào Thanh Hương 12/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050240 Đào Thanh Hương 12/12/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050240 Đào Thanh Hương 12/12/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050240 Đào Thanh Hương 12/12/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15050241 Phạm Thu Uyên 02/05/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050241 Phạm Thu Uyên 02/05/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050241 Phạm Thu Uyên 02/05/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050241 Phạm Thu Uyên 02/05/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050241 Phạm Thu Uyên 02/05/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050241 Phạm Thu Uyên 02/05/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15050810 Nguyễn Thị Phượng 03/08/1996 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050810 Nguyễn Thị Phượng 03/08/1996 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050810 Nguyễn Thị Phượng 03/08/1996 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050810 Nguyễn Thị Phượng 03/08/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050810 Nguyễn Thị Phượng 03/08/1996 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050810 Nguyễn Thị Phượng 03/08/1996 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15050812 Hoàng Đức Thắng 23/09/1996 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050812 Hoàng Đức Thắng 23/09/1996 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050812 Hoàng Đức Thắng 23/09/1996 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050812 Hoàng Đức Thắng 23/09/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050812 Hoàng Đức Thắng 23/09/1996 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050812 Hoàng Đức Thắng 23/09/1996 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15050813 Triệu Văn Thông 17/08/1996 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050813 Triệu Văn Thông 17/08/1996 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050813 Triệu Văn Thông 17/08/1996 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
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15050813 Triệu Văn Thông 17/08/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050813 Triệu Văn Thông 17/08/1996 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050813 Triệu Văn Thông 17/08/1996 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15050823 Nguyễn Minh Trang 31/01/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15050823 Nguyễn Minh Trang 31/01/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15050823 Nguyễn Minh Trang 31/01/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15050823 Nguyễn Minh Trang 31/01/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050823 Nguyễn Minh Trang 31/01/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15050823 Nguyễn Minh Trang 31/01/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15053004 Nguyễn Huy Hoàng 08/08/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15053004 Nguyễn Huy Hoàng 08/08/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15053004 Nguyễn Huy Hoàng 08/08/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15053004 Nguyễn Huy Hoàng 08/08/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053004 Nguyễn Huy Hoàng 08/08/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053004 Nguyễn Huy Hoàng 08/08/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15053024 Phạm Thị Giang 18/12/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15053024 Phạm Thị Giang 18/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15053024 Phạm Thị Giang 18/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15053024 Phạm Thị Giang 18/12/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053024 Phạm Thị Giang 18/12/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053024 Phạm Thị Giang 18/12/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15053026 Lưu Thị Thu Hiền 25/11/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15053026 Lưu Thị Thu Hiền 25/11/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15053026 Lưu Thị Thu Hiền 25/11/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15053026 Lưu Thị Thu Hiền 25/11/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053026 Lưu Thị Thu Hiền 25/11/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053026 Lưu Thị Thu Hiền 25/11/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15053059 Mai Thị Phương Hoa 05/05/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15053059 Mai Thị Phương Hoa 05/05/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15053059 Mai Thị Phương Hoa 05/05/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15053059 Mai Thị Phương Hoa 05/05/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053059 Mai Thị Phương Hoa 05/05/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053059 Mai Thị Phương Hoa 05/05/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15053064 Hoàng Thiện Quang 24/09/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15053064 Hoàng Thiện Quang 24/09/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15053064 Hoàng Thiện Quang 24/09/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15053064 Hoàng Thiện Quang 24/09/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
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15053064 Hoàng Thiện Quang 24/09/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053064 Hoàng Thiện Quang 24/09/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15053071 Trần Quang Tuyến 13/07/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15053071 Trần Quang Tuyến 13/07/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15053071 Trần Quang Tuyến 13/07/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15053071 Trần Quang Tuyến 13/07/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053071 Trần Quang Tuyến 13/07/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053071 Trần Quang Tuyến 13/07/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15053498 Hoàng Thị Kim Oanh 02/12/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15053498 Hoàng Thị Kim Oanh 02/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15053498 Hoàng Thị Kim Oanh 02/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15053498 Hoàng Thị Kim Oanh 02/12/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053498 Hoàng Thị Kim Oanh 02/12/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053498 Hoàng Thị Kim Oanh 02/12/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15053499 Phạm Thị Hương 10/02/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15053499 Phạm Thị Hương 10/02/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15053499 Phạm Thị Hương 10/02/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15053499 Phạm Thị Hương 10/02/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053499 Phạm Thị Hương 10/02/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053499 Phạm Thị Hương 10/02/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15053502 Trần Thị Vân Anh 06/04/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15053502 Trần Thị Vân Anh 06/04/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15053502 Trần Thị Vân Anh 06/04/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15053502 Trần Thị Vân Anh 06/04/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053502 Trần Thị Vân Anh 06/04/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053502 Trần Thị Vân Anh 06/04/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15053518 Phạm Văn Thiện 19/03/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15053518 Phạm Văn Thiện 19/03/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15053518 Phạm Văn Thiện 19/03/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15053518 Phạm Văn Thiện 19/03/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053518 Phạm Văn Thiện 19/03/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053518 Phạm Văn Thiện 19/03/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15053525 Nguyễn Thùy Duyên 14/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15053525 Nguyễn Thùy Duyên 14/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15053525 Nguyễn Thùy Duyên 14/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15053525 Nguyễn Thùy Duyên 14/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053525 Nguyễn Thùy Duyên 14/10/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
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15053525 Nguyễn Thùy Duyên 14/10/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15053540 Bùi Thị Linh Chi 20/07/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15053540 Bùi Thị Linh Chi 20/07/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15053540 Bùi Thị Linh Chi 20/07/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15053540 Bùi Thị Linh Chi 20/07/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053540 Bùi Thị Linh Chi 20/07/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053540 Bùi Thị Linh Chi 20/07/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15053543 Cao Thị Trang 08/03/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15053543 Cao Thị Trang 08/03/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15053543 Cao Thị Trang 08/03/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15053543 Cao Thị Trang 08/03/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053543 Cao Thị Trang 08/03/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053543 Cao Thị Trang 08/03/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15053551 Phạm Tuấn Anh 24/01/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15053551 Phạm Tuấn Anh 24/01/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15053551 Phạm Tuấn Anh 24/01/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15053551 Phạm Tuấn Anh 24/01/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053551 Phạm Tuấn Anh 24/01/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053551 Phạm Tuấn Anh 24/01/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15053554 Trần Thị Ngọc Diệp 10/09/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15053554 Trần Thị Ngọc Diệp 10/09/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15053554 Trần Thị Ngọc Diệp 10/09/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15053554 Trần Thị Ngọc Diệp 10/09/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053554 Trần Thị Ngọc Diệp 10/09/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053554 Trần Thị Ngọc Diệp 10/09/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15053561 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15053561 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15053561 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15053561 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053561 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17/10/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053561 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17/10/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15053563 Nguyễn Thị Hồng 21/03/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15053563 Nguyễn Thị Hồng 21/03/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15053563 Nguyễn Thị Hồng 21/03/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15053563 Nguyễn Thị Hồng 21/03/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053563 Nguyễn Thị Hồng 21/03/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053563 Nguyễn Thị Hồng 21/03/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
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15053569 Vũ Thị Lan 14/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15053569 Vũ Thị Lan 14/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15053569 Vũ Thị Lan 14/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15053569 Vũ Thị Lan 14/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053569 Vũ Thị Lan 14/10/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053569 Vũ Thị Lan 14/10/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15053571 Trần Thị Lan Anh 11/02/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15053571 Trần Thị Lan Anh 11/02/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15053571 Trần Thị Lan Anh 11/02/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15053571 Trần Thị Lan Anh 11/02/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053571 Trần Thị Lan Anh 11/02/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053571 Trần Thị Lan Anh 11/02/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15053598 Nguyễn Ngọc Diệp 25/12/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15053598 Nguyễn Ngọc Diệp 25/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15053598 Nguyễn Ngọc Diệp 25/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15053598 Nguyễn Ngọc Diệp 25/12/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053598 Nguyễn Ngọc Diệp 25/12/1997 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15053598 Nguyễn Ngọc Diệp 25/12/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15059007 Somboun Buly 02/06/1995 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT
15059007 Somboun Buly 02/06/1995 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15059007 Somboun Buly 02/06/1995 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15059007 Somboun Buly 02/06/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15059007 Somboun Buly 02/06/1995 Lịch sử văn minh thế giới 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT
15059007 Somboun Buly 02/06/1995 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E KTQT
15059008 Kim Hyun Ki 12/07/1992 Toán cao cấp 4       3.520.000   -           3.520.000   QH-2015-E KTQT
15059008 Kim Hyun Ki 12/07/1992 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT
15059008 Kim Hyun Ki 12/07/1992 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT
15059008 Kim Hyun Ki 12/07/1992 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       1.760.000   -           1.760.000   QH-2015-E KTQT
15059008 Kim Hyun Ki 12/07/1992 Lịch sử văn minh thế giới 2       1.760.000   -           1.760.000   QH-2015-E KTQT
15059008 Kim Hyun Ki 12/07/1992 Kinh tế vi mô 3       2.640.000   -           2.640.000   QH-2015-E KTQT
15050021 Lê Thị Liên 15/12/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050021 Lê Thị Liên 15/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050021 Lê Thị Liên 15/12/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050021 Lê Thị Liên 15/12/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050021 Lê Thị Liên 15/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050021 Lê Thị Liên 15/12/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050021 Lê Thị Liên 15/12/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
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15050143 Đinh Phương Thảo 26/05/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050143 Đinh Phương Thảo 26/05/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050143 Đinh Phương Thảo 26/05/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050143 Đinh Phương Thảo 26/05/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050143 Đinh Phương Thảo 26/05/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050143 Đinh Phương Thảo 26/05/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050143 Đinh Phương Thảo 26/05/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050166 Lý Thị Lan 01/12/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050166 Lý Thị Lan 01/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050166 Lý Thị Lan 01/12/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050166 Lý Thị Lan 01/12/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050166 Lý Thị Lan 01/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050166 Lý Thị Lan 01/12/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050166 Lý Thị Lan 01/12/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050171 Nguyễn Thị Thủy 10/06/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050171 Nguyễn Thị Thủy 10/06/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050171 Nguyễn Thị Thủy 10/06/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050171 Nguyễn Thị Thủy 10/06/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050171 Nguyễn Thị Thủy 10/06/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050171 Nguyễn Thị Thủy 10/06/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050171 Nguyễn Thị Thủy 10/06/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050182 Trần Thị Ngọc Định 08/05/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050182 Trần Thị Ngọc Định 08/05/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050182 Trần Thị Ngọc Định 08/05/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050182 Trần Thị Ngọc Định 08/05/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050182 Trần Thị Ngọc Định 08/05/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050182 Trần Thị Ngọc Định 08/05/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050182 Trần Thị Ngọc Định 08/05/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050185 Nguyễn Thị Thu Huyền 22/12/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050185 Nguyễn Thị Thu Huyền 22/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050185 Nguyễn Thị Thu Huyền 22/12/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050185 Nguyễn Thị Thu Huyền 22/12/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050185 Nguyễn Thị Thu Huyền 22/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050185 Nguyễn Thị Thu Huyền 22/12/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050185 Nguyễn Thị Thu Huyền 22/12/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050214 Nguyễn Thị Nga 28/08/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050214 Nguyễn Thị Nga 28/08/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT-CLC
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15050214 Nguyễn Thị Nga 28/08/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050214 Nguyễn Thị Nga 28/08/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050214 Nguyễn Thị Nga 28/08/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050214 Nguyễn Thị Nga 28/08/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050214 Nguyễn Thị Nga 28/08/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050217 Trần Việt Anh 07/04/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050217 Trần Việt Anh 07/04/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050217 Trần Việt Anh 07/04/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050217 Trần Việt Anh 07/04/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050217 Trần Việt Anh 07/04/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050217 Trần Việt Anh 07/04/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050217 Trần Việt Anh 07/04/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050220 Nguyễn Chí Thành 19/04/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050220 Nguyễn Chí Thành 19/04/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050220 Nguyễn Chí Thành 19/04/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050220 Nguyễn Chí Thành 19/04/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050220 Nguyễn Chí Thành 19/04/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050220 Nguyễn Chí Thành 19/04/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050220 Nguyễn Chí Thành 19/04/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050225 Đào Thị Lan Anh 24/08/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050225 Đào Thị Lan Anh 24/08/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050225 Đào Thị Lan Anh 24/08/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050225 Đào Thị Lan Anh 24/08/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050225 Đào Thị Lan Anh 24/08/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050225 Đào Thị Lan Anh 24/08/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050225 Đào Thị Lan Anh 24/08/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050817 Nguyễn Tuấn Anh 21/06/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050817 Nguyễn Tuấn Anh 21/06/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050817 Nguyễn Tuấn Anh 21/06/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050817 Nguyễn Tuấn Anh 21/06/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050817 Nguyễn Tuấn Anh 21/06/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050817 Nguyễn Tuấn Anh 21/06/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050817 Nguyễn Tuấn Anh 21/06/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050820 Hoàng Minh Ngọc 19/08/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050820 Hoàng Minh Ngọc 19/08/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050820 Hoàng Minh Ngọc 19/08/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050820 Hoàng Minh Ngọc 19/08/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E KTQT-CLC
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15050820 Hoàng Minh Ngọc 19/08/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050820 Hoàng Minh Ngọc 19/08/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15050820 Hoàng Minh Ngọc 19/08/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15052896 Phạm Minh Thư 25/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15052896 Phạm Minh Thư 25/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15052896 Phạm Minh Thư 25/10/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15052896 Phạm Minh Thư 25/10/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15052896 Phạm Minh Thư 25/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15052896 Phạm Minh Thư 25/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15052896 Phạm Minh Thư 25/10/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15052911 Trần Thị Thanh Hương 24/07/1994 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15052911 Trần Thị Thanh Hương 24/07/1994 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15052911 Trần Thị Thanh Hương 24/07/1994 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15052911 Trần Thị Thanh Hương 24/07/1994 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15052911 Trần Thị Thanh Hương 24/07/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15052911 Trần Thị Thanh Hương 24/07/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15052911 Trần Thị Thanh Hương 24/07/1994 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053526 Nguyễn Phương Chi 31/07/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053526 Nguyễn Phương Chi 31/07/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053526 Nguyễn Phương Chi 31/07/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053526 Nguyễn Phương Chi 31/07/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053526 Nguyễn Phương Chi 31/07/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053526 Nguyễn Phương Chi 31/07/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053526 Nguyễn Phương Chi 31/07/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053537 Nguyễn Văn Nhiên 01/02/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053537 Nguyễn Văn Nhiên 01/02/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053537 Nguyễn Văn Nhiên 01/02/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053537 Nguyễn Văn Nhiên 01/02/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053537 Nguyễn Văn Nhiên 01/02/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053537 Nguyễn Văn Nhiên 01/02/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053537 Nguyễn Văn Nhiên 01/02/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053549 Vũ Trọng Nghĩa 08/05/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053549 Vũ Trọng Nghĩa 08/05/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053549 Vũ Trọng Nghĩa 08/05/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053549 Vũ Trọng Nghĩa 08/05/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053549 Vũ Trọng Nghĩa 08/05/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053549 Vũ Trọng Nghĩa 08/05/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
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15053549 Vũ Trọng Nghĩa 08/05/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053568 Nguyễn Đức Minh 01/12/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053568 Nguyễn Đức Minh 01/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053568 Nguyễn Đức Minh 01/12/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053568 Nguyễn Đức Minh 01/12/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053568 Nguyễn Đức Minh 01/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053568 Nguyễn Đức Minh 01/12/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053568 Nguyễn Đức Minh 01/12/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053617 Đoàn Thị Thu Hằng 17/06/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053617 Đoàn Thị Thu Hằng 17/06/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053617 Đoàn Thị Thu Hằng 17/06/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053617 Đoàn Thị Thu Hằng 17/06/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053617 Đoàn Thị Thu Hằng 17/06/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053617 Đoàn Thị Thu Hằng 17/06/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15053617 Đoàn Thị Thu Hằng 17/06/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15059009 Vương Mẫn Tuệ 26/06/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15059009 Vương Mẫn Tuệ 26/06/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15059009 Vương Mẫn Tuệ 26/06/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15059009 Vương Mẫn Tuệ 26/06/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15059009 Vương Mẫn Tuệ 26/06/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15059009 Vương Mẫn Tuệ 26/06/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
15059009 Vương Mẫn Tuệ 26/06/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E KTQT-CLC
12040494 Hoàng Diệu Linh 11/04/1994 Nguyên lý Marketing 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
12040586 Trần Thị Thanh Mai 10/10/1993 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
12040586 Trần Thị Thanh Mai 10/10/1993 Nguyên lý Marketing 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
12040586 Trần Thị Thanh Mai 10/10/1993 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
12040708 Nguyễn Thị Hồng Nhung 19/12/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
12040862 Nguyễn Hà Phương Thảo 05/02/1994 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
12040862 Nguyễn Hà Phương Thảo 05/02/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
12040862 Nguyễn Hà Phương Thảo 05/02/1994 Xác suất thống kê 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
12041010 Lê Thị Quỳnh Trang 04/03/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
12041071 Đỗ Thanh Tùng 29/07/1994 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
12041071 Đỗ Thanh Tùng 29/07/1994  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
12041071 Đỗ Thanh Tùng 29/07/1994 Xác suất thống kê 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040020 Lê Đức Anh 10/10/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040034 Nguyễn Phạm Phương Anh 23/11/1995 Nguyên lý thống kê kinh tế 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040034 Nguyễn Phạm Phương Anh 23/11/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
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13040053 Trần Ngọc Anh 22/01/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040056 Vũ Thị Phương Anh 28/11/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040077 Nguyễn Thị Bích 09/02/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040077 Nguyễn Thị Bích 09/02/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040082 Đặng Vũ Bảo Châu 27/11/1995 Toán cao cấp 4       1.120.000   -           1.120.000   QH-2015-E KTQT-NN
13040084 Trần Thị Minh Châu 13/01/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040084 Trần Thị Minh Châu 13/01/1995 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040084 Trần Thị Minh Châu 13/01/1995 Xác suất thống kê 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040110 Nguyễn Thị Dung 20/06/1995  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040110 Nguyễn Thị Dung 20/06/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040155 Trần Thị Giang 09/10/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040155 Trần Thị Giang 09/10/1995 Nguyên lý Marketing 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040155 Trần Thị Giang 09/10/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040171 Phạm Thị Hồng Hà 07/03/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040250 Nguyễn Thị Hòa 09/01/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040250 Nguyễn Thị Hòa 09/01/1995 Nguyên lý Marketing 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040250 Nguyễn Thị Hòa 09/01/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 30/08/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 30/08/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040277 Nguyễn Minh Huyền 22/12/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040277 Nguyễn Minh Huyền 22/12/1995 Nguyên lý Marketing 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040277 Nguyễn Minh Huyền 22/12/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040296 Trịnh Thanh Huyền 08/10/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040296 Trịnh Thanh Huyền 08/10/1995 Nguyên lý Marketing 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040296 Trịnh Thanh Huyền 08/10/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040297 Vũ Ngọc Huyền 05/03/1995 Nguyên lý Marketing 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040297 Vũ Ngọc Huyền 05/03/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040297 Vũ Ngọc Huyền 05/03/1995 Toán cao cấp 4       1.120.000   -           1.120.000   QH-2015-E KTQT-NN
13040343 Cao Thị Phương Lan 22/04/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040343 Cao Thị Phương Lan 22/04/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040425 Trần Phương Linh 12/09/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040523 Đào Vũ Diệu Ngọc 31/05/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040523 Đào Vũ Diệu Ngọc 31/05/1995 Nguyên lý kế toán 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040523 Đào Vũ Diệu Ngọc 31/05/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040529 Nguyễn Hồng Ngọc 29/06/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040529 Nguyễn Hồng Ngọc 29/06/1995 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040529 Nguyễn Hồng Ngọc 29/06/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
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13040619 Trần Thị Bích Phượng 28/09/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040619 Trần Thị Bích Phượng 28/09/1995 Nguyên lý Marketing 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040619 Trần Thị Bích Phượng 28/09/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040619 Trần Thị Bích Phượng 28/09/1995 Toán cao cấp 4       1.120.000   -           1.120.000   QH-2015-E KTQT-NN
13040638 Lê Thúy Quỳnh 01/12/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040670 Nguyễn Phương Thảo 23/11/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040670 Nguyễn Phương Thảo 23/11/1995 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040670 Nguyễn Phương Thảo 23/11/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040703 Đỗ Thị Hồng Thuận 27/12/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040703 Đỗ Thị Hồng Thuận 27/12/1995 Nguyên lý Marketing 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040704 Vũ Thị Minh Thuận 27/02/1995 Nguyên lý kế toán 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040704 Vũ Thị Minh Thuận 27/02/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040704 Vũ Thị Minh Thuận 27/02/1995 Toán cao cấp 4       1.120.000   -           1.120.000   QH-2015-E KTQT-NN
13040777 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 01/10/1995 Xác suất thống kê 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040784 Nguyễn Thị Trang 22/08/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040784 Nguyễn Thị Trang 22/08/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040799 Trần Lê Thu Trang 14/06/1995 Kinh tế lượng 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040799 Trần Lê Thu Trang 14/06/1995  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040799 Trần Lê Thu Trang 14/06/1995 Nguyên lý Marketing 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040799 Trần Lê Thu Trang 14/06/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040843 Nguyễn Cho Uyên 30/03/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040890 Bùi Quỳnh Mai 08/08/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040890 Bùi Quỳnh Mai 08/08/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040928 Nguyễn Thị Thanh Hương 13/05/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040928 Nguyễn Thị Thanh Hương 13/05/1995 Nguyên lý kế toán 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13040928 Nguyễn Thị Thanh Hương 13/05/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13041056 Phan Ngọc Mai 16/04/1995  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13041056 Phan Ngọc Mai 16/04/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13041097 Nguyễn Thị Diễm Hằng 26/11/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13041097 Nguyễn Thị Diễm Hằng 26/11/1995 Nguyên lý Marketing 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13041105 Nguyễn Thu Huyền 27/09/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13041105 Nguyễn Thu Huyền 27/09/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13041138 Phạm Thị Bích Thùy 20/05/1995  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13041143 Vũ Thùy Trang 08/10/1995 Kinh tế lượng 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13041143 Vũ Thùy Trang 08/10/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13041150 Nguyễn Trà My 02/10/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13041150 Nguyễn Trà My 02/10/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
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13041397 Phạm Tùng Anh 28/10/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
13049917 Đặng Thu Hiền 12/07/1994 Nguyên lý kế toán 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
13049917 Đặng Thu Hiền 12/07/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
14040030 Lê Ngọc Anh 02/12/1996 Nguyên lý Marketing 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
14040030 Lê Ngọc Anh 02/12/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
14040030 Lê Ngọc Anh 02/12/1996 Toán cao cấp 4       1.120.000   -           1.120.000   QH-2015-E KTQT-NN
14040035 Mai Thục Anh 26/07/1996 Nguyên lý kế toán 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040045 Nguyễn Ngọc Anh 30/09/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040045 Nguyễn Ngọc Anh 30/09/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040105 Hoàng Đào Quỳnh Châu 07/01/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040105 Hoàng Đào Quỳnh Châu 07/01/1996 Nguyên lý kế toán 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040105 Hoàng Đào Quỳnh Châu 07/01/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040186 Nguyễn Thùy Giang 10/09/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040186 Nguyễn Thùy Giang 10/09/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040223 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 06/10/1996 Kinh tế vi mô 2 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040223 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 06/10/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040267 Lê Thị Hiền 11/01/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040367 Ngụy Việt Hưng 17/05/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040367 Ngụy Việt Hưng 17/05/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040369 Chu Thu Hương 13/05/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040439 Đào Phương Bảo Linh 19/07/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040439 Đào Phương Bảo Linh 19/07/1996 Nguyên lý kế toán 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040439 Đào Phương Bảo Linh 19/07/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040446 Đỗ Thị Linh 12/07/1996 Nguyên lý kế toán 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040446 Đỗ Thị Linh 12/07/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040481 Trần Hương Linh 06/08/1996 Kinh tế vi mô 2 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040567 Tăng Thị Quỳnh Nga 02/06/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040572 Hà Kim Ngân 18/08/1996 Nguyên lý Marketing 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040615 Đào Linh Nhi 21/10/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040615 Đào Linh Nhi 21/10/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040637 Trần Thị Nhung 04/12/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040641 Lê Hoàng Thảo Như 07/12/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040641 Lê Hoàng Thảo Như 07/12/1996 Nguyên lý Marketing 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040641 Lê Hoàng Thảo Như 07/12/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040642 Nguyễn Thị Ninh 22/02/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040642 Nguyễn Thị Ninh 22/02/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040667 Nguyễn Anh Phương 08/05/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
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14040667 Nguyễn Anh Phương 08/05/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
14040784 Đinh Hà Thu 17/12/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
14040784 Đinh Hà Thu 17/12/1996 Nguyên lý kế toán 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN
14040784 Đinh Hà Thu 17/12/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN
14040862 Nguyễn Thị Huệ Trang 05/09/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040862 Nguyễn Thị Huệ Trang 05/09/1996 Nguyên lý Marketing 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040862 Nguyễn Thị Huệ Trang 05/09/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040875 Nguyễn Thị Trang 18/08/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040925 Kiều Thị Tuyến 08/12/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040925 Kiều Thị Tuyến 08/12/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040993 Nguyễn Phương Anh 28/03/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040994 Nguyễn Xuân Phương Anh 08/08/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14040994 Nguyễn Xuân Phương Anh 08/08/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN

14041008 Hoàng Quỳnh Mai 30/10/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14041014 Hồ Thu Nga 08/10/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14041014 Hồ Thu Nga 08/10/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN

14041131 Nguyễn Hà Phương 27/07/1996 Kinh tế vi mô 2 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14041131 Nguyễn Hà Phương 27/07/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN

14041178 Nguyễn Thu Huyền 15/10/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14041178 Nguyễn Thu Huyền 15/10/1996  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14041210 Vũ Thị Mai Trâm 17/11/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN

14041306 Bùi Thị Lan Anh 01/11/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14041306 Bùi Thị Lan Anh 01/11/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN

14041398 Nguyễn Hải Linh 12/01/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E KTQT-NN

14041398 Nguyễn Hải Linh 12/01/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E KTQT-NN

15050312 Vũ Thị Ngọc Ánh 22/11/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050312 Vũ Thị Ngọc Ánh 22/11/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050312 Vũ Thị Ngọc Ánh 22/11/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050312 Vũ Thị Ngọc Ánh 22/11/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050312 Vũ Thị Ngọc Ánh 22/11/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050312 Vũ Thị Ngọc Ánh 22/11/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050319 Trần Hưng Thịnh 29/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050319 Trần Hưng Thịnh 29/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050319 Trần Hưng Thịnh 29/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050319 Trần Hưng Thịnh 29/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050319 Trần Hưng Thịnh 29/10/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050319 Trần Hưng Thịnh 29/10/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E QTKD-CQ
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15050322 Nguyễn Thị Hà Giang 23/12/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050322 Nguyễn Thị Hà Giang 23/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050322 Nguyễn Thị Hà Giang 23/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050322 Nguyễn Thị Hà Giang 23/12/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050322 Nguyễn Thị Hà Giang 23/12/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050322 Nguyễn Thị Hà Giang 23/12/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050328 Lê Đình Cảnh 19/06/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050328 Lê Đình Cảnh 19/06/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050328 Lê Đình Cảnh 19/06/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050328 Lê Đình Cảnh 19/06/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050328 Lê Đình Cảnh 19/06/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050328 Lê Đình Cảnh 19/06/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050349 Mạc Phương Anh 03/12/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050349 Mạc Phương Anh 03/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050349 Mạc Phương Anh 03/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050349 Mạc Phương Anh 03/12/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050349 Mạc Phương Anh 03/12/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050349 Mạc Phương Anh 03/12/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050352 Nguyễn Thị Ngọc Anh 12/04/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050352 Nguyễn Thị Ngọc Anh 12/04/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050352 Nguyễn Thị Ngọc Anh 12/04/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050352 Nguyễn Thị Ngọc Anh 12/04/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050352 Nguyễn Thị Ngọc Anh 12/04/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050352 Nguyễn Thị Ngọc Anh 12/04/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050354 Nguyễn Thị Thúy An 06/09/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050354 Nguyễn Thị Thúy An 06/09/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050354 Nguyễn Thị Thúy An 06/09/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050354 Nguyễn Thị Thúy An 06/09/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050354 Nguyễn Thị Thúy An 06/09/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050354 Nguyễn Thị Thúy An 06/09/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050356 Trần Thị Kim Anh 20/03/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050356 Trần Thị Kim Anh 20/03/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050356 Trần Thị Kim Anh 20/03/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050356 Trần Thị Kim Anh 20/03/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050356 Trần Thị Kim Anh 20/03/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050356 Trần Thị Kim Anh 20/03/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050363 Trịnh Thùy Dương 01/08/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E QTKD-CQ
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15050363 Trịnh Thùy Dương 01/08/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050363 Trịnh Thùy Dương 01/08/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050363 Trịnh Thùy Dương 01/08/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050363 Trịnh Thùy Dương 01/08/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050363 Trịnh Thùy Dương 01/08/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050365 Hà Thị Vân Anh 28/11/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050365 Hà Thị Vân Anh 28/11/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050365 Hà Thị Vân Anh 28/11/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050365 Hà Thị Vân Anh 28/11/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050365 Hà Thị Vân Anh 28/11/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050365 Hà Thị Vân Anh 28/11/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050368 Thái Thị Hồng Nhung 15/12/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050368 Thái Thị Hồng Nhung 15/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050368 Thái Thị Hồng Nhung 15/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050368 Thái Thị Hồng Nhung 15/12/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050368 Thái Thị Hồng Nhung 15/12/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050368 Thái Thị Hồng Nhung 15/12/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050375 Bùi Đức Mạnh 11/07/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050375 Bùi Đức Mạnh 11/07/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050375 Bùi Đức Mạnh 11/07/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050375 Bùi Đức Mạnh 11/07/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050375 Bùi Đức Mạnh 11/07/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050375 Bùi Đức Mạnh 11/07/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050390 Trương Đình Kiên 04/02/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050390 Trương Đình Kiên 04/02/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050390 Trương Đình Kiên 04/02/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050390 Trương Đình Kiên 04/02/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050390 Trương Đình Kiên 04/02/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050390 Trương Đình Kiên 04/02/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050392 Lê Thị Thanh Hoa 01/06/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050392 Lê Thị Thanh Hoa 01/06/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050392 Lê Thị Thanh Hoa 01/06/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050392 Lê Thị Thanh Hoa 01/06/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050392 Lê Thị Thanh Hoa 01/06/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050392 Lê Thị Thanh Hoa 01/06/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050397 Nguyễn Như Đại 06/06/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E QTKD-CQ

15050397 Nguyễn Như Đại 06/06/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E QTKD-CQ
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15050397 Nguyễn Như Đại 06/06/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050397 Nguyễn Như Đại 06/06/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050397 Nguyễn Như Đại 06/06/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050397 Nguyễn Như Đại 06/06/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15052849 Nguyễn Thị Uyên 22/02/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15052849 Nguyễn Thị Uyên 22/02/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15052849 Nguyễn Thị Uyên 22/02/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15052849 Nguyễn Thị Uyên 22/02/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15052849 Nguyễn Thị Uyên 22/02/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15052849 Nguyễn Thị Uyên 22/02/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15053273 Nguyễn Thị Thanh Hiền 14/09/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15053273 Nguyễn Thị Thanh Hiền 14/09/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15053273 Nguyễn Thị Thanh Hiền 14/09/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15053273 Nguyễn Thị Thanh Hiền 14/09/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15053273 Nguyễn Thị Thanh Hiền 14/09/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15053273 Nguyễn Thị Thanh Hiền 14/09/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15053388 Nguyễn Thị Hường 03/12/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15053388 Nguyễn Thị Hường 03/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15053388 Nguyễn Thị Hường 03/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15053388 Nguyễn Thị Hường 03/12/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15053388 Nguyễn Thị Hường 03/12/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15053388 Nguyễn Thị Hường 03/12/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15053392 Vũ Khánh Huyền 21/04/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15053392 Vũ Khánh Huyền 21/04/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15053392 Vũ Khánh Huyền 21/04/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15053392 Vũ Khánh Huyền 21/04/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15053392 Vũ Khánh Huyền 21/04/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15053392 Vũ Khánh Huyền 21/04/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15053393 Nguyễn Thị Thùy Dung 06/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15053393 Nguyễn Thị Thùy Dung 06/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15053393 Nguyễn Thị Thùy Dung 06/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15053393 Nguyễn Thị Thùy Dung 06/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15053393 Nguyễn Thị Thùy Dung 06/10/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15053393 Nguyễn Thị Thùy Dung 06/10/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15059006 Hồ Kiều Anh 21/12/1998 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15059006 Hồ Kiều Anh 21/12/1998 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15059006 Hồ Kiều Anh 21/12/1998 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E QTKD-CQ
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15059006 Hồ Kiều Anh 21/12/1998 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15059006 Hồ Kiều Anh 21/12/1998 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15059006 Hồ Kiều Anh 21/12/1998 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E QTKD-CQ
15050026 Vũ Việt Hào 21/02/1994 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15050026 Vũ Việt Hào 21/02/1994 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH
15050026 Vũ Việt Hào 21/02/1994 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH
15050026 Vũ Việt Hào 21/02/1994 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH
15050026 Vũ Việt Hào 21/02/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15050026 Vũ Việt Hào 21/02/1994 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH
15050028 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 03/03/1997 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15050028 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 03/03/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH
15050028 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 03/03/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH
15050028 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 03/03/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH
15050028 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 03/03/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15050028 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 03/03/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH
15050029 Nguyễn Thị Thu Hiền 22/01/1996 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15050029 Nguyễn Thị Thu Hiền 22/01/1996 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH
15050029 Nguyễn Thị Thu Hiền 22/01/1996 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH
15050029 Nguyễn Thị Thu Hiền 22/01/1996 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH
15050029 Nguyễn Thị Thu Hiền 22/01/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15050029 Nguyễn Thị Thu Hiền 22/01/1996 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH
15050030 Ngô Việt 07/09/1997 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15050030 Ngô Việt 07/09/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH
15050030 Ngô Việt 07/09/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH
15050030 Ngô Việt 07/09/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH
15050030 Ngô Việt 07/09/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15050030 Ngô Việt 07/09/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH
15050031 Phan Thị Tú Quỳnh 26/02/1997 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15050031 Phan Thị Tú Quỳnh 26/02/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH
15050031 Phan Thị Tú Quỳnh 26/02/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH
15050031 Phan Thị Tú Quỳnh 26/02/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH
15050031 Phan Thị Tú Quỳnh 26/02/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15050031 Phan Thị Tú Quỳnh 26/02/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH
15050032 Nguyễn Thị Trang 11/02/1997 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH

15050032 Nguyễn Thị Trang 11/02/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH

15050032 Nguyễn Thị Trang 11/02/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH

15050032 Nguyễn Thị Trang 11/02/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH
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15050032 Nguyễn Thị Trang 11/02/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH

15050032 Nguyễn Thị Trang 11/02/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH

15050399 Hoàng Nhật Minh 29/01/1997 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH

15050399 Hoàng Nhật Minh 29/01/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH

15050399 Hoàng Nhật Minh 29/01/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH

15050399 Hoàng Nhật Minh 29/01/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH

15050399 Hoàng Nhật Minh 29/01/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH

15050399 Hoàng Nhật Minh 29/01/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH

15050414 Vũ Thùy Huê 23/12/1997 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH

15050414 Vũ Thùy Huê 23/12/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH

15050414 Vũ Thùy Huê 23/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH

15050414 Vũ Thùy Huê 23/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH

15050414 Vũ Thùy Huê 23/12/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH

15050414 Vũ Thùy Huê 23/12/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH

15050419 Chu Thị Hải Anh 17/01/1997 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH

15050419 Chu Thị Hải Anh 17/01/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH

15050419 Chu Thị Hải Anh 17/01/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH

15050419 Chu Thị Hải Anh 17/01/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH

15050419 Chu Thị Hải Anh 17/01/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH

15050419 Chu Thị Hải Anh 17/01/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH

15050425 Phùng Thị Hoài Chi 21/05/1997 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH

15050425 Phùng Thị Hoài Chi 21/05/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH

15050425 Phùng Thị Hoài Chi 21/05/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH

15050425 Phùng Thị Hoài Chi 21/05/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH

15050425 Phùng Thị Hoài Chi 21/05/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH

15050425 Phùng Thị Hoài Chi 21/05/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH

15050429 Đào Thị Thu Giang 02/08/1997 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH

15050429 Đào Thị Thu Giang 02/08/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH

15050429 Đào Thị Thu Giang 02/08/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH

15050429 Đào Thị Thu Giang 02/08/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH

15050429 Đào Thị Thu Giang 02/08/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH

15050429 Đào Thị Thu Giang 02/08/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH

15050430 Vũ Thùy Mỹ Linh 24/03/1997 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH

15050430 Vũ Thùy Mỹ Linh 24/03/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH

15050430 Vũ Thùy Mỹ Linh 24/03/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH

15050430 Vũ Thùy Mỹ Linh 24/03/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH

15050430 Vũ Thùy Mỹ Linh 24/03/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
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15050430 Vũ Thùy Mỹ Linh 24/03/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH
15050431 Cao Thị Minh Trang 26/10/1997 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH

15050431 Cao Thị Minh Trang 26/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH

15050431 Cao Thị Minh Trang 26/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH

15050431 Cao Thị Minh Trang 26/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH

15050431 Cao Thị Minh Trang 26/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH

15050431 Cao Thị Minh Trang 26/10/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH

15050441 Đinh Văn Phúc 01/12/1997 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH

15050441 Đinh Văn Phúc 01/12/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH

15050441 Đinh Văn Phúc 01/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH

15050441 Đinh Văn Phúc 01/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH

15050441 Đinh Văn Phúc 01/12/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH

15050441 Đinh Văn Phúc 01/12/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH

15050442 Bùi Diệu Linh 25/05/1997 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH

15050442 Bùi Diệu Linh 25/05/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH

15050442 Bùi Diệu Linh 25/05/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH

15050442 Bùi Diệu Linh 25/05/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH

15050442 Bùi Diệu Linh 25/05/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH

15050442 Bùi Diệu Linh 25/05/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH

15050444 Trần Thị Thảo Ánh 20/11/1997 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH

15050444 Trần Thị Thảo Ánh 20/11/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH

15050444 Trần Thị Thảo Ánh 20/11/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH

15050444 Trần Thị Thảo Ánh 20/11/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH

15050444 Trần Thị Thảo Ánh 20/11/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH

15050444 Trần Thị Thảo Ánh 20/11/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH

15050450 Trần Tuấn Anh 13/10/1997 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH

15050450 Trần Tuấn Anh 13/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH

15050450 Trần Tuấn Anh 13/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH

15050450 Trần Tuấn Anh 13/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH

15050450 Trần Tuấn Anh 13/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH

15050450 Trần Tuấn Anh 13/10/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH

15050462 Trần Thị Diễm My 19/10/1997 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH

15050462 Trần Thị Diễm My 19/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH

15050462 Trần Thị Diễm My 19/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH

15050462 Trần Thị Diễm My 19/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH

15050462 Trần Thị Diễm My 19/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH

15050462 Trần Thị Diễm My 19/10/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH
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15050465 Nguyễn Thị Lan Chi 29/11/1997 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15050465 Nguyễn Thị Lan Chi 29/11/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH
15050465 Nguyễn Thị Lan Chi 29/11/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH
15050465 Nguyễn Thị Lan Chi 29/11/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH
15050465 Nguyễn Thị Lan Chi 29/11/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15050465 Nguyễn Thị Lan Chi 29/11/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH
15050466 Phạm Sơn Tùng 03/02/1997 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15050466 Phạm Sơn Tùng 03/02/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH
15050466 Phạm Sơn Tùng 03/02/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH
15050466 Phạm Sơn Tùng 03/02/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH
15050466 Phạm Sơn Tùng 03/02/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15050466 Phạm Sơn Tùng 03/02/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH
15050467 Vũ Thúy Loan 11/04/1997 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15050467 Vũ Thúy Loan 11/04/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH
15050467 Vũ Thúy Loan 11/04/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH
15050467 Vũ Thúy Loan 11/04/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH
15050467 Vũ Thúy Loan 11/04/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15050467 Vũ Thúy Loan 11/04/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH
15050803 Nông Ngọc Duy 12/09/1997 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15050803 Nông Ngọc Duy 12/09/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH
15050803 Nông Ngọc Duy 12/09/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH
15050803 Nông Ngọc Duy 12/09/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH
15050803 Nông Ngọc Duy 12/09/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15050803 Nông Ngọc Duy 12/09/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH
15050807 Hà Thị Nguyên 20/08/1997 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15050807 Hà Thị Nguyên 20/08/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH
15050807 Hà Thị Nguyên 20/08/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH
15050807 Hà Thị Nguyên 20/08/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH
15050807 Hà Thị Nguyên 20/08/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15050807 Hà Thị Nguyên 20/08/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH
15053099 Tạ Thị Hồng Lĩnh 22/06/1997 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15053099 Tạ Thị Hồng Lĩnh 22/06/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH
15053099 Tạ Thị Hồng Lĩnh 22/06/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH
15053099 Tạ Thị Hồng Lĩnh 22/06/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH
15053099 Tạ Thị Hồng Lĩnh 22/06/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15053099 Tạ Thị Hồng Lĩnh 22/06/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH
15053105 Đinh Tùng Lâm 25/05/1997 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
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15053105 Đinh Tùng Lâm 25/05/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH
15053105 Đinh Tùng Lâm 25/05/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH
15053105 Đinh Tùng Lâm 25/05/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH
15053105 Đinh Tùng Lâm 25/05/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15053105 Đinh Tùng Lâm 25/05/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH
15053108 Chu Thị Hằng Nga 04/01/1997 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15053108 Chu Thị Hằng Nga 04/01/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH
15053108 Chu Thị Hằng Nga 04/01/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH
15053108 Chu Thị Hằng Nga 04/01/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH
15053108 Chu Thị Hằng Nga 04/01/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15053108 Chu Thị Hằng Nga 04/01/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH
15053117 Phan Thị Thúy 30/10/1997 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15053117 Phan Thị Thúy 30/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH
15053117 Phan Thị Thúy 30/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH
15053117 Phan Thị Thúy 30/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH
15053117 Phan Thị Thúy 30/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15053117 Phan Thị Thúy 30/10/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH
15053157 Ngô Đặng Công Ngọc 25/10/1997 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15053157 Ngô Đặng Công Ngọc 25/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH
15053157 Ngô Đặng Công Ngọc 25/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH
15053157 Ngô Đặng Công Ngọc 25/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH
15053157 Ngô Đặng Công Ngọc 25/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15053157 Ngô Đặng Công Ngọc 25/10/1997 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH
15053158 Đào Văn Thành 15/08/1996 Xã hội học đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15053158 Đào Văn Thành 15/08/1996 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH
15053158 Đào Văn Thành 15/08/1996 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH
15053158 Đào Văn Thành 15/08/1996 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH
15053158 Đào Văn Thành 15/08/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH
15053158 Đào Văn Thành 15/08/1996 Kinh tế vi mô 3       555.000      -           555.000      QH-2015-E TCNH
15050033 Phùng Ngân Hà 26/12/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050033 Phùng Ngân Hà 26/12/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050033 Phùng Ngân Hà 26/12/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050033 Phùng Ngân Hà 26/12/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050033 Phùng Ngân Hà 26/12/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050033 Phùng Ngân Hà 26/12/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050033 Phùng Ngân Hà 26/12/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050144 Phạm Thu Thủy 11/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH-CLC
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15050144 Phạm Thu Thủy 11/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050144 Phạm Thu Thủy 11/10/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050144 Phạm Thu Thủy 11/10/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050144 Phạm Thu Thủy 11/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050144 Phạm Thu Thủy 11/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050144 Phạm Thu Thủy 11/10/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050311 Trần Ngọc Khánh Linh 04/03/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050311 Trần Ngọc Khánh Linh 04/03/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050311 Trần Ngọc Khánh Linh 04/03/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050311 Trần Ngọc Khánh Linh 04/03/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050311 Trần Ngọc Khánh Linh 04/03/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050311 Trần Ngọc Khánh Linh 04/03/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050311 Trần Ngọc Khánh Linh 04/03/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050402 Nguyễn Minh Đức 04/03/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050402 Nguyễn Minh Đức 04/03/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050402 Nguyễn Minh Đức 04/03/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050402 Nguyễn Minh Đức 04/03/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050402 Nguyễn Minh Đức 04/03/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050402 Nguyễn Minh Đức 04/03/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050402 Nguyễn Minh Đức 04/03/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050407 Nguyễn Thị Khánh Linh 20/06/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050407 Nguyễn Thị Khánh Linh 20/06/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050407 Nguyễn Thị Khánh Linh 20/06/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050407 Nguyễn Thị Khánh Linh 20/06/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050407 Nguyễn Thị Khánh Linh 20/06/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050407 Nguyễn Thị Khánh Linh 20/06/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050407 Nguyễn Thị Khánh Linh 20/06/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050416 Nguyễn Mạnh Dũng 16/05/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050416 Nguyễn Mạnh Dũng 16/05/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050416 Nguyễn Mạnh Dũng 16/05/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050416 Nguyễn Mạnh Dũng 16/05/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050416 Nguyễn Mạnh Dũng 16/05/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050416 Nguyễn Mạnh Dũng 16/05/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050416 Nguyễn Mạnh Dũng 16/05/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050434 Lê Thị Diệu Ánh 06/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050434 Lê Thị Diệu Ánh 06/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH-CLC

15050434 Lê Thị Diệu Ánh 06/10/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E TCNH-CLC
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15050434 Lê Thị Diệu Ánh 06/10/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050434 Lê Thị Diệu Ánh 06/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050434 Lê Thị Diệu Ánh 06/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050434 Lê Thị Diệu Ánh 06/10/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050435 Phạm Thị Tuyết Nhi 12/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050435 Phạm Thị Tuyết Nhi 12/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050435 Phạm Thị Tuyết Nhi 12/10/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050435 Phạm Thị Tuyết Nhi 12/10/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050435 Phạm Thị Tuyết Nhi 12/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050435 Phạm Thị Tuyết Nhi 12/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050435 Phạm Thị Tuyết Nhi 12/10/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050446 Nguyễn Phan Bảo Thái 01/08/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050446 Nguyễn Phan Bảo Thái 01/08/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050446 Nguyễn Phan Bảo Thái 01/08/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050446 Nguyễn Phan Bảo Thái 01/08/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050446 Nguyễn Phan Bảo Thái 01/08/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050446 Nguyễn Phan Bảo Thái 01/08/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050446 Nguyễn Phan Bảo Thái 01/08/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050460 Nguyễn Huy Quyền 29/10/1997 Toán cao cấp 4       740.000      -           740.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050460 Nguyễn Huy Quyền 29/10/1997 Tin học cơ sở 3       435.000      -           435.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050460 Nguyễn Huy Quyền 29/10/1997 Tiếng Anh A2 5       725.000      -           725.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050460 Nguyễn Huy Quyền 29/10/1997 Tiếng Anh A1 4       580.000      -           580.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050460 Nguyễn Huy Quyền 29/10/1997 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin 1 2       290.000      -           290.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050460 Nguyễn Huy Quyền 29/10/1997 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH-CLC
15050460 Nguyễn Huy Quyền 29/10/1997 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2       370.000      -           370.000      QH-2015-E TCNH-CLC
12060003 Lê Thị Kim Chung 21/10/1994 Kinh tế quốc tế 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-LUẬT
12060003 Lê Thị Kim Chung 21/10/1994 Toán cao cấp 4       1.120.000   -           1.120.000   QH-2015-E TCNH-LUẬT
12062030 Đặng Thúy Nga 03/03/1994 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-LUẬT
12062030 Đặng Thúy Nga 03/03/1994 Toán cao cấp 4       1.120.000   -           1.120.000   QH-2015-E TCNH-LUẬT
13061513 Nguyễn Thu Giang 31/08/1995 Kinh tế tiền tệ ngân hàng 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-LUẬT
13061513 Nguyễn Thu Giang 31/08/1995 Nguyên lý Marketing 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-LUẬT

13061513 Nguyễn Thu Giang 31/08/1995 Toán cao cấp 4       1.120.000   -           1.120.000   QH-2015-E TCNH-LUẬT

14060101 Chu Thị Hồng Vân 08/07/1996 Toán cao cấp 4       1.120.000   -           1.120.000   QH-2015-E TCNH-LUẬT

14061537 Dương Thanh Hương 31/12/1996 Toán cao cấp 4       1.120.000   -           1.120.000   QH-2015-E TCNH-LUẬT

12040421 Tạ Thị Mai Hương 15/01/1994 Nguyên lý kế toán 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

12040421 Tạ Thị Mai Hương 15/01/1994 Quản trị học 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

12040559 Nguyễn Thị Luyến 25/09/1994 Các thị trường và định chế tài chính 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN
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12040559 Nguyễn Thị Luyến 25/09/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E TCNH-NN
12040609 Nguyễn Kiều My 07/07/1994 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN
12040609 Nguyễn Kiều My 07/07/1994 Nguyên lý kế toán 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN
12040609 Nguyễn Kiều My 07/07/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E TCNH-NN
12040780 Nguyễn Thị Bính Phượng 15/08/1994 Các thị trường và định chế tài chính 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

12040780 Nguyễn Thị Bính Phượng 15/08/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E TCNH-NN

12041182 Nguyễn Thị Hiền 31/03/1994 Nguyên lý kế toán 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

12041182 Nguyễn Thị Hiền 31/03/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E TCNH-NN

12041182 Nguyễn Thị Hiền 31/03/1994 Quản trị học 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

12041328 Nguyễn Thị Phương Thảo 22/11/1994 Kinh tế công cộng 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

12041328 Nguyễn Thị Phương Thảo 22/11/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E TCNH-NN

13040033 Nguyễn Phan Hiền Anh 25/08/1995 Kinh tế lượng 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

13040033 Nguyễn Phan Hiền Anh 25/08/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E TCNH-NN

13040108 Hoàng Thị Dung 24/11/1995 Kinh tế lượng 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

13040108 Hoàng Thị Dung 24/11/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E TCNH-NN

13040276 Nguyễn Khánh Huyền 15/02/1994 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

13040276 Nguyễn Khánh Huyền 15/02/1994 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E TCNH-NN

13040498 Phan Thị Thúy Nga 29/10/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

13040498 Phan Thị Thúy Nga 29/10/1995 Nguyên lý Marketing 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

13040498 Phan Thị Thúy Nga 29/10/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E TCNH-NN

13040498 Phan Thị Thúy Nga 29/10/1995 Toán cao cấp 4       1.120.000   -           1.120.000   QH-2015-E TCNH-NN

13040538 Trần Thị Ngọc 21/09/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

13040538 Trần Thị Ngọc 21/09/1995 Nguyên lý kế toán 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

13040538 Trần Thị Ngọc 21/09/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E TCNH-NN

13040602 Nguyễn Thị Phương 23/12/1995 Nguyên lý thống kê kinh tế 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

13040627 Nguyễn Thị Quyên 23/12/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

13040627 Nguyễn Thị Quyên 23/12/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E TCNH-NN

13040789 Nguyễn Thùy Trang 27/11/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E TCNH-NN

13040969 Nguyễn Quỳnh Hoa 06/04/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

13040969 Nguyễn Quỳnh Hoa 06/04/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E TCNH-NN

13040969 Nguyễn Quỳnh Hoa 06/04/1995 Quản trị học 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

13041112 Nguyễn Tùng Linh 18/01/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

13041112 Nguyễn Tùng Linh 18/01/1995 Nguyên lý kế toán 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

13041112 Nguyễn Tùng Linh 18/01/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E TCNH-NN

13041156 Nguyễn Duy Tùng 14/08/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

13041156 Nguyễn Duy Tùng 14/08/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E TCNH-NN

13041161 Trịnh Khắc Lộc 24/02/1995 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN
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13041161 Trịnh Khắc Lộc 24/02/1995 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E TCNH-NN

13041358 Vũ Thị Nhàn 07/05/1995 Nguyên lý thống kê kinh tế 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

14040036 Nghiêm Thị Hà Anh 27/07/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

14040036 Nghiêm Thị Hà Anh 27/07/1996 Toán cao cấp 4       1.120.000   -           1.120.000   QH-2015-E TCNH-NN

14040118 Nguyễn Thị Chinh 29/04/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

14040336 Hoàng Thị Khánh Huyền 02/09/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E TCNH-NN

14040542 Lương Huyền My 23/07/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

14040542 Lương Huyền My 23/07/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E TCNH-NN

14040622 Bùi Thị Hồng Nhung 18/02/1995 Nguyên lý kế toán 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

14040622 Bùi Thị Hồng Nhung 18/02/1995 Nguyên lý Marketing 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

14040709 Nguyễn Vũ Nhật Quỳnh 03/11/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

14040709 Nguyễn Vũ Nhật Quỳnh 03/11/1996 Nguyên lý kế toán 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

14040738 Lê Thị Phương Thảo 09/05/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

14040738 Lê Thị Phương Thảo 09/05/1996 Nguyên lý kế toán 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

14040738 Lê Thị Phương Thảo 09/05/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E TCNH-NN

14040747 Nguyễn Thị Phương Thảo 02/09/1996 Luật kinh tế 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E TCNH-NN

14040747 Nguyễn Thị Phương Thảo 02/09/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E TCNH-NN

14040887 Thiều Quỳnh Trang 13/09/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

14040887 Thiều Quỳnh Trang 13/09/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E TCNH-NN

14040902 Lê Phạm Thu Trà 27/07/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

14040902 Lê Phạm Thu Trà 27/07/1996 Nguyên lý kế toán 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

14041047 Bùi Thị Thanh Phương 04/02/1994 Nguyên lý kế toán 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

14041047 Bùi Thị Thanh Phương 04/02/1994 Quản trị học 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

14041049 Đỗ Mai Phương 31/08/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

14041049 Đỗ Mai Phương 31/08/1996 Nguyên lý kế toán 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

14041206 Nguyễn Thị Thu Trang 24/12/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

14041206 Nguyễn Thị Thu Trang 24/12/1996 Nguyên lý kế toán 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

14041206 Nguyễn Thị Thu Trang 24/12/1996 Nguyên lý Marketing 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

14041206 Nguyễn Thị Thu Trang 24/12/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E TCNH-NN

14041227 Lê Ngọc Dung 24/06/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

14041227 Lê Ngọc Dung 24/06/1996 Nguyên lý kế toán 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

14041235 Nguyễn Phương Trinh 30/04/1996 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

14041235 Nguyễn Phương Trinh 30/04/1996 Nguyên lý kế toán 3       840.000      -           840.000      QH-2015-E TCNH-NN

14041235 Nguyễn Phương Trinh 30/04/1996 Nhà nước và pháp luật đại cương 2       560.000      -           560.000      QH-2015-E TCNH-NN

Trang: 327 / 327


